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1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến

Trong chương trình Ngữ văn Trung học cơ sở (THCS) nói chung, Ngữ văn 9 nói riêng số lượng các tiết dạy văn bản thơ được phân phối rất phong phú. Thông qua các tác phẩm văn học nói chung, các tác phẩm thơ trũ tình nói riêng, học sinh (HS) được trang bị những kiến thức phổ thông, cơ bản, hiện đại, có tính hệ thống về ngôn ngữ và văn học, phù hợp với trình độ phát triển của lứa tuổi và yêu cầu đào tạo nhân lực trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hình thành và phát triển ở học sinh các năng lực sử dụng tiếng Việt, tiếp nhận văn bản, cảm thụ thẩm mỹ, phương pháp học tập tư duy, đặc biệt là phương pháp tự học, năng lực ứng dụng những điều đã học vào cuộc sống. Bồi dưỡng cho học sinh tình yêu tiếng Việt, văn học, văn hóa, tình yêu gia đình, thiên nhiên, đất nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lập, tự cường, lý tưởng xã hội chủ nghĩa, tinh thần dân chủ nhân văn, giáo dục cho học sinh trách nhiệm công dân, tinh thần hữu nghị hợp tác quốc tế, ý thức tôn trọng và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc và nhân loại"


Thực tế trong  giảng dạy môn Ngữ văn ở trường THCS nói chung và Ngữ văn 9 nói riêng, chúng tôi nhận thấy khi cần cảm nhận những vần thơ hay, các em học sinh thường không diễn tả được, hoặc diễn tả không hết cái hay, cái đẹp của thơ. Một số em có khả năng văn chương, đọc nhiều sách tham khảo có thể hiểu phần nào ý thơ nhưng vẫn chưa sâu. Nguyên nhân chủ yếu là các em chưa thực sự hứng thú, không hiểu, không nắm bắt được đầy đủ phương pháp cảm thụ văn học do thiếu kinh nghiệm sống. Đa số học sinh chỉ dừng ở mức độ diễn xuôi thơ nên chất lượng bài làm nói riêng và chất lượng học tập bộ môn nói chung rất hạn chế.


Một thực tế nữa là các bài dạy về phương pháp cảm thụ thơ không được phân thành đơn vị kiến thức riêng trong chương trình Ngữ văn THCS. Chương trình Ngữ văn 9 chỉ có 2 tiết: “Nghị luận về tác phẩm thơ” phân bố ở học kì II. 


Trên cơ sở các hoàn cảnh đã nêu, sáng kiến này nhằm cung cấp cho học sinh một số cách cảm thụ những vần thơ hay trong chương trình Ngữ văn lớp 9 THCS. Thông qua sáng kiến này, có thể cải thiện tình trạng chán học văn, ngại học văn của một bộ phận không nhỏ học sinh. Qua đó, đáp ứng ngày càng tốt hơn mục tiêu môn học, phát triển năng lực cảm thụ thơ ở học sinh. 

2. Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến

2.1 Điều kiện, thời gian áp dụng


* Cung cấp kiến thức cảm thụ cho các em trong khung thời lượng dạy học các tiết đọc hiểu văn bản thơ lớp 9.


* Trong các tiết dạy tự chọn Ngữ văn.


* Trong thời gian dạy bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9, học sinh đại trà ôn thi vào lớp 10 THPT và trong các chương trình ngoại khóa văn học...

2.2 Đối tượng áp dụng

           Sáng kiến áp dụng trong phạm vi dạy các tác phẩm thơ hiện đại Việt Nam trong chương trình Ngữ văn lớp 9.

3. Nội dung sáng kiến


Sáng kiến tập trung giới thiệu và hướng dẫn cụ thể cho học sinh cách cảm thụ những vần thơ hay bằng phương pháp tiếp nhận tích cực. Đặc biệt là kết nối một cách tích cực giữa thế giới trong tác phẩm với hiện thực cuộc sống và kinh nghiệm cá nhân, giữa các yếu tố trong văn bản với các yếu tố ngoài văn bản.
Tính mới mẻ, sáng tạo của sáng kiến là ở chỗ: Sáng kiến đã tập hợp được  những kiến thức khái quát về cách cảm thụ thơ đi từ thực tiễn cuộc sống, kinh nghiệm riêng cá nhân. Kết nối một cách tích cực giữa thế giới trong tác phẩm với hiện thực cuộc sống và kinh nghiệm cá nhân. Kết nối một cách tích cực giữa các yếu tố trong văn bản với các yếu tố ngoài văn bản. Cách cảm thụ thơ bằng hệ thống câu hỏi tích cực để hiểu những vần thơ hay trong chương trình Ngữ văn lớp 9 - điều mà học sinh không được học thành những đơn vị kiến thức riêng trong chương trình Ngữ văn THCS. 

Sáng kiến lần đầu được nghiên cứu và áp dụng tại đơn vị đã kích thích tư duy sáng tạo, niềm hứng khởi của học sinh trong quá trình tiếp nhận thơ. Bước đầu tạo chuyển biến trong nhận thức và biến chuyển về chất lượng dạy học môn Ngữ văn lớp 9 ở trường THCS.


Nội dung sáng kiến là những điều tôi – giáo viên dạy trực tiếp – tìm tòi trong quá trình dạy Ngữ văn của mình.


Sáng kiến có khả năng áp dụng cao vì ba lý do: 

+ Thứ nhất: Nó phù hợp với học sinh trong quá trình viết văn nghị luận. 

+ Thứ hai: Học sinh lớp 9 là đối tượng học sinh cuối cấp THCS đã được trang bị kiến thức Ngữ văn THCS gần trọn vẹn, hiểu biết của các em đã ở độ “chín” hơn so với các lớp dưới. 

+ Thứ 3: Bên cạnh các giờ học Ngữ văn chính trên lớp, học sinh còn các tiết Ngữ văn tự chọn, các tiết ngoại khóa và các giờ học bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh đại trà hàng tuần.

4. Giá trị, kết quả đạt được của sáng kiến


Qua khảo sát khi áp dụng bước đầu sáng kiến chúng tôi thấy không những chất lượng làm bài cảm thụ của học sinh được nâng lên rõ rệt mà năng lực tạo lập văn bản nghị luận của học sinh cũng tiến bộ. Bài cảm thụ thơ vừa đạt giá trị nghệ thuật vừa đảm bảo giá trị nội dung. Văn viết có hồn, không “chênh chao” mất phương hướng như trước. Đặc biệt các em đã thực sự hứng thú với các tác phẩm thơ nói chung, với những vần thơ hay nói riêng. Bởi các em tìm thấy trong thơ là cuộc sống – những điều thật bình dị, gần gụi mà không trừu tượng. Như Xuân Diệu đã nói: “Thơ phải xuất phát từ thực tại, từ đời sống, nhưng phải đi qua một tâm hồn, một trí tuệ và khi đã đi qua như vậy, tâm hồn, trí tuệ ấy phải in dấu vào đó thật sâu sắc, càng cá thể, càng độc đáo, càng hay, thơ là tiếng gọi đàn, là sự đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu của những con người”.
5. Đề xuất kiến nghị để thực hiện áp dụng hoặc mở rộng sáng kiến
Sáng kiến: “Tạo hứng  thú cho học sinh khi cảm nhận những vần thơ hay trong chương trình Ngữ văn lớp 9 thông qua một số biện pháp tiếp nhận tích cực” có thể áp dụng rộng rãi trước hết là trong dạy học phần thơ hiện đại chương trình Ngữ văn 9.

Những biện pháp mà sáng kiến đề xuất và thực nghiệm trong thực tế dạy học còn là những định hướng thiết thực để các thầy cô giáo áp dụng trong việc tạo hứng thú học tập thơ nói riêng, môn Ngữ văn nói chung ở tất cả các khối lớp 6,7,8 trong trường THCS.

Sáng kiến cũng là những định hướng mang tính cơ sở, nền tảng để giáo viên THPT có thể vận dụng linh hoạt trong giảng dạy phần thơ Việt Nam hiện đại các lớp 10,11,12. Thậm chí trong cảm nhận tác phẩm thơ trong cuộc sống, bạn đọc cũng có thể tùy theo mức độ, yêu cầu để vận dụng giúp quá trình cảm thụ những vần thơ hay đạt hiệu quả như mong muốn.

MÔ TẢ SÁNG KIẾN

1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến


Chương trình Ngữ văn lớp 9 có tất cả 11 tác phẩm thơ thuộc giai đoạn thơ ca hiện đại Việt Nam (kể cả tác phẩm đọc thêm). Trong đó học kì I có 6 bài thơ và học kì II có 5 bài phân chia thành 17 tiết. Thực tế giảng dạy: Trước những bài thơ hay, những vần thơ chứa nhiều giá trị nghệ thuật, nội dung, học sinh không tự cảm nhận được. Khi được sự hướng dẫn của thầy cô, các em có thể hiểu được nội dung, cảm nhận được cái hay của nghệ thuật… Song sự cảm thụ vẫn còn hời hợt, không sâu. Ví dụ: Trong bài thơ “Nói với con” (Y Phương), trả lời câu hỏi: Tại sao nhà thơ lại viết: “Con đường cho những tấm lòng”? học sinh đơn thuần hiểu đó là đường đi trong làng, trong bản, là đường đời, đường ước mơ. Còn cặn kẽ tại sao “đường cho những tấm lòng” ? thì học sinh khó lý giải nổi. Khi viết bài cảm thụ thơ, học sinh thường đơn thuần ghi lại lời giảng của thầy cô, hoặc làm theo văn mẫu. Có những bài các em “chép” sai kiến thức vì không hiểu thấu đáo ý thơ.


Bên cạnh đó, còn có không ít thầy cô giáo dạy Ngữ văn tỏ ra không tin tưởng khả năng của học sinh, cho rằng các em khó mà hiểu mà cảm được thơ hay. Vì vậy trong giảng dạy không quan tâm đúng mức, không khơi gợi được niềm đam mê, hứng thú văn chương của các em. Số khác lại cho rằng: Học sinh nhớ được lời thầy cô giáo giảng là tốt rồi, không dám mong các em sáng tạo hay cảm nhận sâu sắc bằng tâm hồn và tình cảm của chính các em. Thậm chí có giáo viên còn e ngại khi học sinh có những ý tứ riêng, không giống với ý  của cô...

Trong khi đó, cấu trúc chương trình Ngữ văn THCS lại không có một bài học riêng biệt để cung cấp kiến thức, giúp học sinh hình thành kĩ năng cảm thụ thơ. 


Từ các lý do trên, tôi mạnh dạn đề xuất sáng kiến nhằm cung cấp kiến thức, hướng dẫn học sinh cảm thụ những vần thơ hay trong chương trình. Trong đó chú trọng đến khối học sinh lớp 9 vì nhận thức của các em cao hơn các khối khác, thích hợp để mở rộng kiến thức ngoài chương trình và để hỗ trợ học sinh khi các em làm các bài thi học sinh giỏi, thi chuyển cấp.

2. Cơ sở lí luận của vấn đề

2.1 Mục tiêu  của môn Ngữ văn cấp THCS

2.1.1 Mục tiêu khái quát

Chương trình Ngữ văn THCS đã nêu lên mục tiêu khái quát: “Môn Ngữ văn có vị trí đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu chung của giáo dục THCS, góp phần hình thành những con người có học vấn phổ thông cơ sở. Biết quý trọng gia đình, bạn bè. Có lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, biết hướng tới những tình cảm cao đẹp như lòng nhân ái, tinh thần tôn trọng lẽ phải, sự công bằng. Các em biết yêu cái đẹp, ghét cái xấu. Biết tự tu dưỡng bản thân, rèn tính tự lập, có tư duy sáng tạo. Biết cảm nhận giá trị chân thiện mỹ trong nghệ thuật, trong văn học. Có năng lực thực hành và tư duy sáng tạo”.
2.1.2 Mục tiêu cụ thể

Môn Ngữ văn giúp HS phát triển các năng lực và phẩm chất tổng quát và đặc thù, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục của nhà trường phổ thông nói chung. Năng lực tư duy, năng lực tưởng tượng và sáng tạo, năng lực hợp tác, năng lực tự học là những năng lực tổng quát, liên quan đến nhiều môn học. Năng lực sử dụng ngôn ngữ và năng lực thẩm mỹ mà chủ yếu là cảm thụ văn học là những năng lực đặc thù, trong đó năng lực sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp và tư duy đóng vai trò hết sức quan trọng trong học tập của HS và công việc của các em trong tương lai, giúp các em nâng cao chất lượng cuộc sống. Đồng thời với quá trình giúp HS phát triển các năng lực tổng quát và đặc thù, môn Ngữ văn có sứ mạng giáo dục tình cảm và nhân cách cho người học. Cụ thể: 

+ Giúp HS phát triển năng lực giao tiếp ngôn ngữ ở tất cả các hình thức: đọc, viết, nói và nghe, trong đó bao gồm cả năng lực tìm kiếm và xử lí thông tin từ nhiều nguồn khác nhau để viết và nói; giúp HS sử dụng tiếng Việt chính xác, mạch lạc, có hiệu quả và sáng tạo với những mục đích khác nhau trong nhiều ngữ cảnh đa dạng. Ngoài ra, môn Ngữ văn cũng chú ý giúp HS phát triển năng lực giao tiếp bằng các phương tiện nghe nhìn hay phương tiện phi ngôn ngữ.

+ Thông qua những tác phẩm văn học đặc sắc, giúp HS phát triển năng lực thẩm mỹ, nhạy cảm và tinh tế với các sắc thái của tiếng Việt; giúp HS biết đọc và có hứng thú đọc các tác phẩm văn học, biết viết, thảo luận và có hứng thú viết, thảo luận về các tác phẩm văn học, nhờ đó các em có cơ hội khám phá bản thân và thế giới xung quanh, thấu hiểu con người, có cá tính và đời sống tâm hồn phong phú, có quan niệm sống và ứng xử nhân văn.

+ Giúp HS phát triển năng lực tư duy, đặc biệt là tư duy suy luận, phản biện, biết đánh giá tính hợp lí và ý nghĩa của những thông tin và ý tưởng được tiếp nhận; giúp HS phát triển năng lực tưởng tượng và sáng tạo, sự tự tin, năng lực tự lập, năng lực hợp tác và tinh thần cộng đồng.

+ Giúp HS hình thành và phát triển phương pháp học tập, nhất là phương pháp tự học để có thể tự học suốt đời và biết ứng dụng những kiến thức và kĩ năng học được vào cuộc sống. Nhờ được trang bị kiến thức, kĩ năng và có kinh nghiệm đọc nhiều kiểu văn bản (VB) khác nhau trong nhà trường, khi trưởng thành, HS có thể tự đọc sách để không ngừng nâng cao vốn tri thức và văn hóa cần thiết cho cuộc sống và công việc.

+ Trang bị cho HS những kiến thức phổ thông, cơ bản và hiện đại về tiếng Việt và văn học, góp phần phát triển vốn tri thức căn bản của một người có văn hóa. Giúp HS có được hiểu biết về mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn học với đời sống xã hội.

+  Bồi dưỡng cho HS có thái độ tích cực và tình yêu đối với tiếng Việt và văn học, qua đó biết trân trọng, giữ gìn và phát triển các giá trị văn hóa Việt Nam; có thói quen và niềm vui đọc sách; có tinh thần tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại, có khả năng hội nhập quốc tế, trở thành những công dân toàn cầu, nhưng luôn có ý thức về cội nguồn và bản sắc của dân tộc Việt Nam...

Như vậy, với các em học sinh lớp 9 nói riêng và học sinh THCS nói chung, cảm thụ tốt các tác phẩm thơ sẽ góp phần quan trọng vào việc thực hiện tốt mục tiêu môn học như đã nêu trên.

2.2 Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT

2.2.1 Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế đã nhấn mạnh: “Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá kết quả học tập, rèn luyện theo hướng phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo và phát triển năng lực tự học của người học”.
2.2.1.1 Mục tiêu tổng quát

+ Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

+ Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là đổi mới những vấn đề lớn, cốt lõi, cấp thiết, từ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo đến mục tiêu, nội dung, phương pháp, cơ chế, chính sách, điều kiện bảo đảm thực hiện; đổi mới từ sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đến hoạt động quản trị của các cơ sở Giáo dục - Đào tạo và việc tham gia của gia đình, cộng đồng, xã hội và bản thân người học; đổi mới ở tất cả các bậc học, ngành học. Trong quá trình đổi mới, cần kế thừa, phát huy những thành tựu, phát triển những nhân tố mới, tiếp thu có chọn lọc những kinh nghiệm của thế giới; kiên quyết chấn chỉnh những nhận thức, việc làm lệch lạc. Đổi mới phải bảo đảm tính hệ thống, tầm nhìn dài hạn, phù hợp với từng loại đối tượng và cấp học; các giải pháp phải đồng bộ, khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình, bước đi phù hợp.

+ Phát triển giáo dục và đào tạo là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Học đi đôi với hành; lý luận gắn với thực tiễn; giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội.

+ Phát triển giáo dục và đào tạo phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; với tiến bộ khoa học và công nghệ; phù hợp quy luật khách quan. Chuyển phát triển giáo dục và đào tạo từ chủ yếu theo số lượng sang chú trọng chất lượng và hiệu quả, đồng thời đáp ứng yêu cầu số lượng.

+ Đổi mới hệ thống giáo dục theo hướng mở, linh hoạt, liên thông giữa các bậc học, trình độ và giữa các phương thức giáo dục, đào tạo. Chuẩn hoá, hiện đại hoá giáo dục và đào tạo.

+ Chủ động phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực của cơ chế thị trường, bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển giáo dục và đào tạo. Phát triển hài hòa, hỗ trợ giữa giáo dục công lập và ngoài công lập, giữa các vùng, miền. Ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo đối với các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa và các đối tượng chính sách. Thực hiện dân chủ hóa, xã hội hóa giáo dục và đào tạo.

+ Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế để phát triển giáo dục và đào tạo, đồng thời giáo dục và đào tạo phải đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế để phát triển đất nước.

+ Tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nhu cầu học tập của nhân dân. Giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; sống tốt và làm việc hiệu quả.
 
+ Xây dựng nền giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt; có cơ cấu và phương thức giáo dục hợp lý, gắn với xây dựng xã hội học tập; bảo đảm các điều kiện nâng cao chất lượng; chuẩn hóa, hiện đại hoá, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế hệ thống giáo dục và đào tạo; giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa và bản sắc dân tộc. Phấn đấu đến năm 2030, nền giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.

2.2.1.2 Mục tiêu cụ thể

Đối với giáo dục phổ thông, tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, năng lực công dân, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, năng lực và kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Phát triển khả năng sáng tạo, tự học, khuyến khích học tập suốt đời. Hoàn thành việc xây dựng chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn sau năm 2015. Bảo đảm cho học sinh có trình độ trung học cơ sở (hết lớp 9) có tri thức phổ thông nền tảng, đáp ứng yêu cầu phân luồng mạnh sau trung học cơ sở; trung học phổ thông phải tiếp cận nghề nghiệp và chuẩn bị cho giai đoạn học sau phổ thông có chất lượng. Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, thực hiện giáo dục bắt buộc 9 năm từ sau năm 2020.

2.2.2 Định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Năm học 2014 – 2015 Bộ Giáo dục và đào tạo đã chỉ đạo quyết liệt việc đổi mới trong giảng dạy. Trong đó đề cao: Chương trình giáo dục định hướng phát triển năng lực (còn gọi là dạy học định hướng kết quả đầu ra). Điều này được bàn đến nhiều từ những năm 90 của thế kỷ 20 và ngày nay đã trở thành xu hướng giáo dục quốc tế. Giáo dục định hướng phát triển năng lực nhằm mục tiêu phát triển năng lực người học.

Giáo dục định hướng năng lực nhằm đảm bảo chất lượng đầu ra của việc dạy học, thực hiện mục tiêu phát triển toàn diện các phẩm chất nhân cách, chú trọng năng lực vận dụng tri thức trong những tình huống thực tiễn nhằm chuẩn bị cho con người năng lực giải quyết các tình huống của cuộc sống và nghề nghiệp. Chương trình này nhấn mạnh vai trò của người học với tư cách chủ thể của quá trình nhận thức.

Khác với chương trình định hướng nội dung, chương trình dạy học định hướng phát triển năng lực tập trung vào việc mô tả chất lượng đầu ra, có thể coi là “sản phẩm cuối cùng” của quá trình dạy học. Việc quản lý chất lượng dạy học chuyển từ việc điều khiển “đầu vào” sang điều khiển “đầu ra”, tức là kết quả học tập của học sinh.

Như vậy, dạy học Ngữ văn theo chương trình định hướng phát triển năng lực hiện nay rất coi trọng phần liên hệ thực tế cuộc sống, coi trọng việc vận dụng kiến thức vào giải quyết các tình huống nảy sinh từ chính hiện thực đời sống hàng ngày của con người, của chính học sinh. Từ đó hình thành nhân cách, tư duy và kĩ năng sống của học sinh. Đó là một định hướng giáo dục rất thiết thực, coi trọng người học và đề cao thực tiễn.

Qua đó càng khẳng định: Khi dạy những vần thơ hay trong chương trình Ngữ văn 9 càng cần có sự đổi mới. Sáng kiến: “Tạo hứng  thú cho học sinh khi cảm nhận những vần thơ hay trong chương trình Ngữ văn lớp 9 thông qua một số biện pháp tiếp nhận tích cực” là một hướng đi đáp ứng chủ chương của Đảng và Nhà nước về đào tạo con người trong thời kỳ mới. Đi đúng tinh thần của Bộ Giáo dục về chương trình giáo dục định hướng phát triển năng lực, trọng tâm từ năm học 2014 – 2015 và các năm học tiếp theo.

2.3 Thơ trữ tình và đặc điểm thơ trữ tình

2.3.1 Thơ trữ tình

Đã có rất nhiều quan điểm hay và sâu sắc về thơ trữ tình: Thơ là:

- "viên kim cương lấp lánh dưới ánh mặt trời" (Sóng Hồng).

- "thần hứng" (Platon).

- "ngọn lửa thần" (Đecgiavin). 

C. Mac thì cho rằng:  "Thơ ca là niềm vui cao cả nhất mà loài người đã tạo ra cho mình". Biêlinxki lại viết: "Thơ,trước hết là cuộc đời,sau đó mới là nghệ thuật". Còn Chế Lan Viên lại dùng chính thơ để nói về thơ:

“Bài thơ anh anh làm một nửa mà thôi

Còn một nửa cho mùa thu làm lấy

Cái xào xạc hồn anh chính là xào xạc lá

Nó không là anh nhưng nó là mùa".


Nói một cách khái quát:

- Thơ là một thể loại văn học được xây dựng bằng hình thức ngôn ngữ ngắn gọn súc tích, theo những quy luật ngữ âm nhất định, nhằm phản ánh tâm trạng, thái độ, tình cảm,... của người nghệ sĩ về đời sống thông qua những hình tượng nghệ thuật.

Trữ tình là phương thức phản ánh (hiện thực đời sống; hiện thực tâm trạng) bằng cách bộc lộ trực tiếp tình cảm, ý thức của tác giả thông qua cái tôi trữ tình, mang đậm dấu ấn cá nhân của chủ thể.

Thơ trữ tình dùng để chỉ chung các thể thơ thuộc loại trữ tình, trong đó nhà thơ bộc lộ một cách trực tiếp những cảm xúc riêng tư, cá thể về đời sống, thể hiện tư tưởng về con người, cuộc đời và thời đại nói chung. Nội dung của thơ trữ tình là biểu hiện tư tưởng, tình cảm làm sống dậy cái thế giới chủ thể của hiện thực khách quan, giúp ta đi sâu vào thế giới của những suy tư tâm trạng, nỗi niềm. 

2.3.2 Đặc điểm thơ trữ tình

2.3.2.1 Trữ tình là yếu tố quyết định tạo nên chất thơ
 Tác phẩm thơ luôn thiên về diễn tả những cảm xúc, rung động, suy tư của chính nhà thơ về cuộc đời. Những rung động ấy xét đến cùng là những tiếng dội của những sự kiện, những hiện tượng đời sống vào tâm hồn nhà thơ. Đây là đặc điểm cơ bản nhất của tác phẩm thơ. 

Đặc điểm này ta dễ dàng nhận thấy trong bài thơ “Bếp lửa” của tác giả Bằng Việt. Bài thơ "Bếp lửa" được viết năm 1963, lúc nhà thơ Bằng Việt đang học năm thứ hai tại Đại hoc Tổng hợp quốc gia Kiev (Ukraina, hồi đó còn thuộc Liên Xô). Nhà thơ Bằng Việt kể lại: “Những năm đầu theo học Luật tại đây tôi nhớ nhà kinh khủng. Tháng 9 ở bên đó trời se se lạnh, buổi sáng sương khói thường bay mờ mờ mặt đất, ngoài cửa sổ, trên các vòm cây, gợi nhớ cảnh mùa đông ở quê nhà. Mỗi buổi dậy sớm đi học, tôi hay nhớ đến khung cảnh một bếp lửa thân quen, nhớ lại hình ảnh bà nội lụi cụi dậy sớm nấu nồi xôi, luộc củ khoai củ sắn cho cả nhà”. Trong hoàn cảnh đó nhà thơ Bằng Việt đột nhiên nhớ lại thói quen bao nhiêu năm ấy của bà, những kỷ niệm ấu thơ như một cuốn phim cứ lần lần hiện lại, từ những năm nhà còn nhỏ tý, đi tản cư kháng chiến, rồi xa hơn nữa, là thời cả gia đình ông từ Huế đi ra Bắc, chuyến tàu gần như cuối cùng còn chạy trước thời tiêu thổ kháng chiến, đi dọc miền Trung dài dăc. Nhà thơ Bằng Việt thú nhận: “Tôi chẳng nhớ được gì ngoài tiếng hú còi tàu và tiếng chim tu hú kêu khăc khoải. Rồi lại cũng tiếng chim tu hú ấy vẫn kêu suốt những mùa vài chín dọc những triền sông dọc những bờ đê của cả vùng quê tôi, những năm tôi ở cùng bà”.

 Tất cả những suy nghĩ, nỗi ám ảnh đặc trưng của quê hương trên xứ người đó đã tạo nên cảm hứng cho nhà thơ Bằng Việt viết nên bài thơ “Bếp lửa”. Hay nói cách khác: Những tiếng dội của những sự kiện, những hiện tượng đời sống vào tâm hồn nhà thơ đã viết nên “Bếp lửa”.
2.3.2.2 Chủ thể trữ  tình

Chủ thể trữ tình  là con người đang cảm xúc, suy tư trong tác phẩm thơ, hiện diện, đối thoại với độc giả bằng những sắc thái tình cảm, thái độ tình cảm,  luôn có mặt để thể hiện nội dung trữ tình của tác phẩm. 

Trong tác phẩm trữ tình, tình cảm, cảm xúc, tâm trạng, suy nghĩ ... được trình bày trực tiếp và làm thành nội dung chủ yếu của tác phẩm. Ở đây, nhà thơ có thể biểu hiện cảm xúc cá nhân mình mà không cần kèm theo bất cứ một sự miêu tả biến cố, sự kiện nào. Người đọc cảm nhận trước hết là thế giới nội tâm, là thái độ xúc cảm và tâm trạng của nhân vật trữ tình đối với con người, cuộc đời và thiên nhiên. Nhà thơ có thể không cần phải miêu tả kỹ về con người và những nguyên nhân cụ thể dẫn tới những tình cảm đó. Ðiều này chứng tỏ sự biểu hiện trực tiếp thế giới chủ quan của tác giả là đặc điểm tiêu biểu, đầu tiên của tác phẩm trữ tình. Đọc “Viếng lăng Bác” của Viễn Phương, những dòng thơ:

“Vẫn biết trời xanh là mãi mãi

Mà sao nghe nhói ở trong tim”

Hay:

“Mai về miền Nam thương trào nước mắt”

Người đọc thấy được từ những câu thơ tình cảm chân thành được bộc lộ trực tiếp, được gọi thành tên “nghe nhói trong tim”, “thương trào nước mắt”. Lời thơ giản dị không cầu kì, đẽo gọt nhưng cảm xúc thì sâu lắng. Nỗi đau mất mát ở đây là nỗi đau nhói buốt, nhức nhối, quặn thắt nơi trái tim. Đó là tình cảm chỉ có thể có được giữa những người có tình thân ruột thịt.

2.3.2.3  Thơ trữ tình phản ánh thế giới khách quan nhằm biểu hiện thế giới chủ quan. 

Tác phẩm trữ tình biểu hiện cảm xúc chủ quan của nhà thơ nhưng điều đó cũng được xác lập trong mối quan hệ giữa con người và thực tại khách quan bởi vì mọi cảm xúc, tâm trạng, suy nghĩ của con người bao giờ cũng đều là cảm xúc về cái gì, tâm trạng trước vấn đề gì? Do đó, hiện tượng cuộc sống vẫn được thể hiện trong tác phẩm trữ tình. Mặc dù thể hiện thế giới chủ quan của con người, tác phẩm trữ tình vẫn coi trọng việc miêu tả các sự vật, hiện tượng trong đời sống khách quan bằng các chi tiết chân thật, sinh động. Như vậy, tác phẩm trữ tình cũng phản ánh thế giới khách quan nhưng chức năng chủ yếu của nó là nhằm biểu hiện những cảm xúc, tâm trạng, suy nghĩ ...của con người. Ví như trong thơ Thanh Hải, khi nhà thơ viết:

“Một mùa xuân nho nhỏ

Lặng lẽ dâng cho đời

Dù là tuổi hai mươi

Dù là khi tóc bạc”

Thì trước hết đó là cảm xúc mang tính chủ quan: Khát vọng hòa nhập và dâng hiến cho đời. Nhưng đồng thời đó cũng phản ánh thế giới khách quan: Đó là khát vọng không chỉ của riêng nhà thơ mà là khát vọng của những con người Việt Nam yêu nước khác. Nhà thơ đã rất khiêm nhường và tinh tế khi bộc lộ cảm xúc vừa riêng vừa chung đó.

2.3.2.4  Ngôn ngữ thơ trữ tình

Ngôn ngữ hàm súc, cô đọng, giàu tính nhịp điệu, giàu tính nhạc, tính họa và phải có tính biểu hiện: Văn học nói chung, thơ ca nói riêng phản ánh hiện thực cuộc sống qua hình tượng nghệ thuật. Nghĩa là điều mà nhà nghệ sĩ nhận thức, suy tư về cuộc sống luôn được thể hiện một cách gián tiếp. Để làm được điều này người nghệ sĩ đi vào khai thác khả năng biểu hiện của ngôn ngữ. Đó là cách tổ chức sắp xếp ngôn ngữ sao cho từ một hình thức biểu đạt có thể có nhiều nội dung biểu đạt. Đó là quá trình chuyển nghĩa tạo nên lượng ngữ nghĩa kép trong thơ.

2.4 Quan niệm về thơ hay

Trước hết, thơ hay phải là những vần thơ được sản sinh ra từ cuộc sống. Thơ phải là những cảm xúc chân thành về cuộc sống. Bài thơ là kết quả sự cộng hưởng nhịp đập trái tim nhà thơ với những "tiếng đời lăn náo nức". Những vần thơ của Nguyễn Du, Nguyễn Trãi trở thành những kiệt tác bất hủ bởi đó là nỗi lòng trăn trở của nhà thơ trước cuộc đời lắm nỗi dâu bể. Xuất phát từ cuộc đời, vì con người thì thơ mới có thể sống cùng cuộc đời. 

Thơ hay phải được nhiều người đọc yêu thích, có được sự đồng điệu tâm hồn của nhiều người đọc, nói đến niềm vui nỗi buồn của nhiều người. Bởi "Thơ là những điệu hồn đi tìm những tâm hồn đồng điệu" (Tố Hữu). Mặc dù bài thơ xuất phát từ một trạng thái cảm xúc cá nhân của tác giả song đó phải là những cảm xúc chân thực, những cảm xúc trong sáng. Nhà thơ với khả năng trực giác đặc biệt nhạy cảm và vốn ngôn ngữ tinh tế của mình đã nói hộ chúng ta những khao khát, những đam mê, những rung động chân thành trước cuộc sống.… .       Với tất cả mọi người, bài thơ hay trước hết phải là bài thơ có chứa đựng nỗi niềm suy tư của chính họ. Thơ hay phải thể hiện những tình cảm tinh tế, phải làm cho tâm hồn người đọc phong phú hơn. Nhà thơ là người có khả năng cảm nhận những biến thái tinh tế của cuộc sống mà không phải người bình thường nào cũng có khả năng khám phá. Vì thế, thơ sẽ là nơi để người đọc thông qua nhà thơ, hiểu thêm về cuộc sống xung quanh. 

Thơ là nghệ thuật ngôn từ nên bài thơ hay ngôn từ phải đẹp, phong phú, mới mẻ, vừa thể hiện được vẻ đẹp của ngôn ngữ dân tộc, vừa làm giàu có ngôn ngữ dân tộc. Thơ phải hàm súc, phải gợi mở cho người đọc những ngẫm nghĩ, suy tư, làm giàu có đời sống nội tâm của con người, kích thích con người suy nghĩ về cuộc sống để con người sống có tâm hồn hơn. 

Một bài thơ hay phải là bài thơ có sự kết hợp hài hòa giá trị nội dung, nghệ thuật, cảm xúc và sáng tạo của người viết.

2.5  Quan niệm về tiếp nhận tích cực trong cảm thụ văn học nói chung và thơ nói riêng.
Nội dung chủ yếu của tiếp nhận văn học nói chung và thơ trữ tình nói riêng là hoạt động chiếm lĩnh các giá trị tư tưởng, thẩm mĩ của tác phẩm. Tiếp nhận văn học đòi hỏi sự giao tiếp, sự tranh luận, thảo luận giữa người đọc - học sinh với giáo viên, giữa học sinh với nhau về tác phẩm. Ðiều này cũng phù hợp với một trong những nguyên tắc dạy học của lí luận dạy học hiện đại: học bằng cách khám phá (learnning by discovering). Nguyên tắc dạy học này trái ngược với sự áp đặt kiến thức một chiều từ phía giáo viên cho người học. Giáo viên phải là người tổ chức và khuyến khích việc thảo luận, trao đổi ý kiến trong lớp học. Ðiều kiện giao tiếp, đối thoại của tiếp nhận văn học, trình độ học sinh, điều kiện giảng dạy và học tập, chương trình, sách giáo khoa, mục đích giáo dục là những yếu tố chi phối việc sử dụng các phương pháp dạy học văn.
- Khái niệm tiếp nhận: “Tiếp nhận văn học là một cuộc giao tiếp, đối thoại tự do giữa người đọc và tác giả thông qua tác phẩm. Nó đòi hỏi người đọc tham gia với tất cả trái tim, khối óc, hứng thú và nhân cách, tri thức và sáng tạo. Trong tiếp nhận văn học, người đọc ở vào một tâm trạng đặc biệt, vừa quên mình, nhập thân, vừa sống và thể nghiệm nội dung của tác phẩm, vừa phân thân và duy trì khoảng cách thẩm mĩ để tiếp nhận tác phẩm từ bên ngoài, để thưởng thức tài nghệ hoặc nhận ra điều bất cập, hoặc cắt nghĩa khác với tác giả (“Từ điển thuật ngữ văn học”( Lê Bá Hán, Trần Ðình Sử, Nguyễn Khắc Phi chủ biên, NXBGD 1992, trang 221).

    “Nói đến sáng tạo và tiếp nhận là nói đến cuộc đối thoại giữa tác giả và người đọc thông qua tác phẩm, sau đó là cuộc đối thoại giữa người đọc với người đọc về và từ tác phẩm đó.” (Lí luận văn học, vấn đề và suy nghĩ, GS Nguyễn Văn Hạnh, PTS Huỳnh Như Phương, NXB GD 1995, tr 140).
 
Như vậy bản chất của tiếp nhận văn học là cuộc giao tiếp, đối thoại. Cuộc giao tiếp này có nhiều chiều kích khác nhau: giao tiếp giữa người đọc và tác giả thông qua tác phẩm, giữa các thế hệ người đọc khác nhau thuộc các nền văn hóa khác nhau.                          

Do chất liệu của văn học là ngôn ngữ, thế giới mà nhà văn miêu tả không hiện lên một cách trực tiếp như trong phim ảnh mà hiện lên gián tiếp qua ngôn từ của tác phẩm nên điều kiện của sự tiếp nhận văn học là khả năng liên tưởng, tưởng tượng, suy  luận của người đọc. Khả năng cơ bản của người đọc lý tưởng là khả năng khái quát hóa từ những vấn đề của tác phẩm đến những vấn đề rộng lớn hơn của truyền thống văn học hoặc ý nghĩa về con người và xã hội bên ngoài tác phẩm( Brumfit).

Khả năng này dựa trên vốn sống, vốn kinh nghiệm cá nhân, dựa trên sự hiểu biết xã hội, văn hóa của người đọc. Do đó cùng một tác phẩm, một câu thơ mỗi người có thể có cách hiểu khác nhau.

Bản chất giao tiếp, đối thoại của quá trình tiếp nhận văn học chi phối quá trình dạy học văn. Dạy văn không phải là sự truyền đạt thông tin một chiều, giáo viên (GV) phân tích, học sinh (HS) nghe, ghi chép. Hoạt động dạy học văn đòi hỏi sự đối thoại, tranh luận, sự phản hồi ý kiến giữa GV và HS, giữa HS với nhau về một vấn đề nào đó của tác phẩm.


Từ những cơ sở trên, xin đưa ra các giải pháp cụ thể để tạo hứng  thú cho học sinh khi cảm nhận những vần thơ hay trong chương trình Ngữ văn lớp 9 thông qua một số biện pháp tiếp nhận tích cực.

2.6 Hứng thú và vai trò của hứng thú trong tiếp nhận tác phẩm văn học.

2.6.1 Hứng thú và vai trò của hứng thú.

“Hứng thú là thái độ đặc biệt của cá nhân đối với đối tượng nào đó, vừa có ý nghĩa đối với cuộc sống, vừa có khả năng mang lại khoái cảm cho cá nhân trong quá trình hoạt động. Khái niệm này vừa nêu được bản chất cửa hứng thú, vừa gắn hứng thú với hoạt động của cá nhân.” (Nguyễn Quang Uẩn).
 “Hứng thú là thái độ đặc biệt của cá nhân đối với đối tượng nào đó, vừa có ý nghĩa đối với cuộc sống, vừa có khả năng đem lại khoái cảm cho cá nhân trong quá trình hoạt động” (Trần Thị Minh Đức)
“Khi ta có hứng thú về một cái gì đó, thì cái đó bao giờ cũng được ta ý thức, ta hiểu ý nghĩa của nó đối với cuộc sống của ta. Hơn nữa ở ta xuất hiện một tình cảm đặc biệt đối với nó, do đó hứng thú lôi cuốn hấp dẫn chúng ta về phía đối tượng của nó tạo ra tâm lý khát khao tiếp cận đi sâu vào nó.” (Phạm Minh Hạc – Lê Khanh – Trần Trọng Thủy).

Một cách khái quát có thể hiểu: Hứng thú là thái độ con người đối với sự vật, hiện tượng nào đó. Hứng thú là biểu hiện của xu hướng về mặt nhận thức của cá nhân với hiện thực khách quan, biểu hiện sự ham thích của con người về sự vật, hiện tượng nào đó.

Một sự vật, hiện tượng nào đó chỉ có thể trở thành đối tượng của hứng thú khi chúng thỏa mãn 2 điều kiện sau đây:

Điều kiện cần: Sự vật và hiện tượng đó phải có ý nghĩa với cuộc sống của cá nhân, điều kiện này. Muốn hình thành hứng thú, chủ thể phải nhận thức rõ ý nghĩa của sự vật và hiện tượng với cuộc sống của mình. Nhận thức càng sâu sắc và đầy đủ càng đặt nền móng vững chắc cho sự hình thành và phát triển của hứng thú.

Điều kiện đủ: Khi nhận thực và thực hiện được “sự vật và hiện tượng” đó phải có khả năng mang lại khoái cảm cho chủ thể.

Hứng thú của cá nhân được hình thành trong quá trình nhận thức và hoạt động thực tiễn. Hứng thú tạo nên ở cá nhân những khát vọng tiếp cận và đi sâu vào đối tượng. Khát vọng này được biểu hiện ở chỗ: chủ thể tập trung chú ý cao độ vào “đối tượng” tạo hứng thú, chủ thể hướng dẫn và điều chỉnh hành vi để chinh phục đối tượng” hành vi tích cực của chủ thể trong hoạt động dù phải vượt qua muôn ngàn khó khăn.

Người có hứng thú với công việc hoàn toàn khác với người làm việc tùy hứng, thiếu hứng thú với công việc.

2.6.2 Vai trò của hứng thú trong học tập và tiếp nhận tác phẩm văn học


    Hứng thú học tập là thái độ đặc biệt của chủ thể đối với đối tượng của hoạt động học tập, vì sự cuốn hút về mặt tình cảm và ý nghĩa thiết thực của nó trong đời sống cá nhân.


    Sự hứng thú thể hiện trước hết ở sự tập trung chú ý cao độ, sự say mê của chủ thể hoạt động. Sự hứng thú gắn liền với tình cảm của con người, nó là động cơ thúc đẩy con người tham gia tích cực vào hoạt động đó. Trong bất cứ công việc gì, nếu có hứng thú làm việc con người sẽ có cảm giác dễ chịu với hoạt động, nó là động cơ thúc đẩy con người tham gia tích cực và sáng tạo hơn vào hành động đó. Ngược lại nếu không có hứng thú, dù là hành động gì cũng sẽ không đem lại kết quả cao. Đối với các hoạt động nhận thức, sáng tạo, hoạt động học tập, khi không có hứng thú sẽ làm mất đi động cơ học, kết quả học tập sẽ không cao, thậm chí xuất hiện cảm xúc tiêu cực.



Qua đó có thể thấy: Hứng thú trong tiếp nhận thơ là  sự say mê, yêu thích tác phẩm thơ. Hiểu biết về tác giả bài thơ. Học sinh thuộc thơ, giai điệu những dòng thơ lan cả vào trong đời sống. Học sinh nghe chăm chú, phát biểu ý kiến xây dựng bài. Hay nêu thắc mắc cần được giải đáp. Học sinh tự nguyện hoàn thành công việc thầy giao. Chủ động mở mang kiến thức về tác phẩm.  Học sinh biết rung cảm sâu xa trước nỗi niềm trong tác phẩm... Tất cả những điều đó rất cần thiết và quan trọng để hoạt động học tập có hiệu quả.

3.Thực trạng dạy học thơ trữ tình trong chương trình Ngữ văn 9


Nhằm có những đánh giá, nhận xét thực trạng thật sự khách quan, chúng tôi đã tiến hành khảo sát trên hai đối tượng: 

+ Giáo viên dạy môn Ngữ văn tại đơn vị và 3 trường lân cận.

+ Học sinh lớp 9 tại trường.

3.1  Khảo sát giáo viên

3.1.1 Thời gian khảo sát

Chúng tôi tiến hành khảo sát trong năm học 2013 - 2014

3.1.2 Hình thức khảo sát

Thông qua câu hỏi giải quyết tình huống nảy sinh khi giảng dạy thơ trữ tình. 


* Câu hỏi: 

Khi học bài thơ  “Nói với con”  của tác giả Y Phương ( Ngữ văn 9, tập hai, NXB Giáo dục, 2013), đến đoạn: 

“Người đồng mình yêu lắm con ơi

Đan lờ cài nan hoa

Vách nhà ken câu hát

Rừng cho hoa

Con đường cho những tấm lòng...”

 Nhiều học sinh thắc mắc: Tại sao: Vách nhà ken câu hát? Tại sao Con đường lại có thể cho những tấm lòng ?

Trước những thắc mắc trên, thầy cô vui lòng cho biết cách hiệu quả nhất mà mình đã làm để học sinh hiểu ý thơ.

3.1.3 Số lượng khảo sát

 Chúng tôi đã lấy phiếu điều tra của 10 giáo viên (gồm các giáo viên dạy Ngữ văn trong trường và 3 trường lân cận.)

3.1.4 Kết quả khảo sát

 Các câu trả lời của giáo viên:

- Ý 1: “Nói vách nhà ken câu hát” thể hiện vẻ đẹp tâm hồn của người đồng mình. Họ yêu đời, yêu ca hát, có đời sống tinh thần phong phú... 

- Ý 2: Nói: Con đường lại có thể cho những tấm lòng, là vì: 

+ Con đường theo nghĩa đen: là đường đi từ nơi này đến nơi khác. Con đường theo nghĩa chuyển: đường đời, đường sự nghiệp, đường ước mơ, khát vọng.

( Cách trả lời này đã cắt nghĩa, lý giải được 2 nét nghĩa của hình ảnh, nhưng chưa lý giải được: tại sao: con đường cho tấm lòng)

+ Con đường chính là quê hương: quê hương cho ta điểm tựa, tình yêu thương… nên tác giả viết: “con đường cho những tấm lòng”

(Cách này lý giải theo kiểu gián tiếp, mượn khái niệm con đường = quê hương)

+ “Con đường cho những tấm lòng” vì ngày ngày ta bước đi trên đó, đường nâng bước chân ta… nên nói: con đường cho những tấm lòng.

(Cách này tính khái quát không cao).


Vậy từ nội dung khảo sát như trên ta cố thể khái quát được một số thực trạng như sau:

- 10/10 ( 100 %) giáo nêu đúng ý thơ, chỉ ra được ý nghĩa biểu tượng của hình ảnh “con đường”, “vách nhà ken câu hát”.

- Không  giáo viên nào lấy kiến thức hiểu biết thực tế để phân tích, lý giải cho học sinh hiểu ý thơ.

- Không giáo viên nào sử dụng phương pháp nêu câu hỏi có vấn đề, câu hỏi tình huống để gợi mở học sinh cho người học tự liên hệ thực tế cuộc sống, tự giải đáp thắc mắc của bản thân mà giáo viên lại đi sâu cung cấp trực tiếp kiến thức, trực tiếp cách hiểu của mình cho các em.


Trong trường hợp này giáo viên chỉ cần liên hệ kiến thức thực tế: Đồng bào các dân tộc miền núi đời sống tinh thần rất phong phú. Hàng năm nhiều lễ hội được tổ chức: Lễ hội cầu mưa, lễ hội mừng mùa, lễ hội xuống đồng... Trong các lễ hội, họ vui chơi, hò hát...Những phiên chợ tình được tổ chức thường xuyên để các  chàng trai, cô gái tìm bạn. Họ quý mến nhau nhờ thích nghe tiếng đàn môi, điệu khèn, tiếng kèn lá... Họ hò hẹn nhau bằng tiếng nhạc. Cô gái ở trong phòng, chàng trai ở ngoài vách nhà. Họ dùng tiếng khèn, tiếng hát để trò chuyện với nhau thâu đêm. Tiếng hát, điệu khèn cứ thế len lỏi vào đời sống con người một cách tự nhiên. Chính vì lẽ đó – vì đời sống tinh thần phong phú như vậy nên tác giải mới viết nên câu thơ với liên tưởng thú vị: Vách nhà ken câu hát.

Trong trường hợp thứ 2: Tại sao Con đường lại có thể cho những tấm lòng ? Có thể đưa học sinh vào câu hỏi tình huống thực tiễn:

1 Đường làng ở quê em dẫn ra những đâu ?

2 Trên đường đi trong làng, gặp nhau người trong làng có chào nhau không ? Những câu chào như thế nào?

Học sinh dễ dàng trả lời: 

- Đường trong làng là đường nối  thôn này, thôn khác, đường ra cánh đồng, đường ra quốc lộ... (Còn con đường trong bài thơ là đường lên nương, vào bản, ra suối...)

- Trên đường khi gặp nhau, chào nhau không chỉ bằng lời chào đơn thuần, mà còn là lời động viên, thăm hỏi quan tâm: Ông (bà) có khỏe không?! Các cháu học trường nào ?! Lúa năm nay tốt không ?!... Đó là những lời tình nghĩa. Nói con đường cho những tấm lòng là vì thế. ( Bên cạnh những ý: hình ảnh “con đường” mang hai nét nghĩa: đường đi và đường đời, đường mơ ước mà quê hương với phong tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp, con người giàu ý chí nghị lực vươn lên đã làm điểm tựa cho mỗi người con quê hương khi bước vào cuộc sống.  Đây là cách liên hệ thực tế để học sinh  thấy ý thơ gần gũi, dễ hiểu mà không trìu tượng)

Từ kết quả khảo sát như trên, ta nhận thấy nguyên nhân của thực trạng ở chỗ: Giáo viên có thể nắm rất chắc kiến thức nhưng chưa tìm nhiều biện pháp giảng dạy để kiến thức “đến gần” hơn với học sinh. Đa số chỉ là truyền thụ kiến thức một chiều. Thầy cô cảm nhận thế nào thì truyền thụ lại cho học sinh như thế. Một bộ phận thầy cô chưa đặt niềm tin  ở học sinh, e ngại học sinh không thể cảm nhận được những ý thơ sâu sắc... Chính vì lẽ đó, vì không được tự mình khám phá kiến thức, không hiểu cặn kẽ, không cắt nghĩa, lý giải được ý tứ những vần thơ hay nên học sinh học không sâu, không ghi nhớ được lâu vì thực tế chỉ là nhớ máy móc. Dần dà học sinh thấy môn học kém hấp dẫn, không thích học cũng là điều dễ hiểu.

Nguyên nhân khác là kinh nghiệm sống của một số giáo viên trẻ còn hạn chế. Bên cạnh đó số khác không trau rồi chuyên môn. Bằng lòng với lối dạy áp đặt kiến thức hoặc truyền thụ qua loa, sơ sài… Kết quả của lối dạy này khiến học sinh cảm thấy nhàm chán. Người thầy không thu hút được học trò vào bài giảng.Tất nhiên dẫn đế kết quả đáng buồn, người thầy dạy văn không khơi gợi được trong học trò của mình tình yêu văn thơ. Mà khi học sinh không yêu văn chương cũng sẽ không mặn mà với những nỗi niềm, những tâm trạng của con người trải ra trên mỗi trang thơ.Từ đó mà cảm xúc trong cuộc sống “nghèo nàn” đi một phần. Đây quả thực là nỗi niềm mà mỗi thầy cô giáo dạy Ngữ văn cần trăn trở.

3.2 Khảo sát học sinh

3.2.1 Thời gian khảo sát


Năm học 2013 – 2014

3.2.2 Hình thức khảo sát


Chúng tôi khảo sát bằng phiếu thăm dò thong qua hai câu hỏi:

Câu hỏi 1: Trước một chi tiết, hình ảnh, hay những dòng thơ hay… điều gì khiến em gặp khó khăn nhất trong quá trình cảm nhận ?

A. Nghệ thuật thơ                                   

 B. Nội dung cơ bản

C. Phần cắt nghĩa, lý giải sâu sắc giá trị của các hình ảnh, chi tiết...

D. Những khó khăn khác:.............................................................................

......................................................................................................................

Câu hỏi 2. Khảo sát ở lớp: 9C (đây là lớp mà tôi là giáo viên trực tiếp giảng dạy môn Ngữ văn). Thời gian khảo sát: trong quá trình dạy ôn tập cho học sinh thi vào THPT năm học 2013 – 2014.


Nội dung khảo sát như sau: Câu hỏi khảo sát: 

Cho đoạn thơ sau:
“Mấy chục năm rồi đến tận bây giờ

Bà vẫn giữ thói quen dậy sớm

Nhóm bếp lửa ấp ui nồng đượm

Nhóm niềm yêu thương khoai sắn ngọt bùi

Nhóm nồi xôi gạo mới sẻ chung vui

Nhóm dậy cả những tâm tình tuổi nhỏ

Ôi kì là và thiêng liêng – Bếp lửa !”

(Trích “Bếp lửa” – Bằng Việt, Ngữ văn 9, tập một, NXB Giáo dục)

a. Em hãy lý giải vì sao bếp lửa có thể “nhóm”: 

Nhóm niềm yêu thương khoai sắn ngọt bùi.

Nhóm nồi xôi gạo mới sẻ chung vui. 

Nhóm dậy cả những tâm tình tuổi nhỏ?
b. Hãy viết bài văn ngắn trình bày cảm nhận của em về đoạn thơ trên.

Các em hoàn thiện câu hỏi trên trong thời gian là 45 phút. Với thang điểm 10. Phần a: 7 điểm; phần b: 3 điểm.

3.2.3 Số lượng kháo sát


Câu hỏi 1, khảo sát 66 học sinh thuộc lớp 9B, 9C


Câu hỏi 2, khảo sát 35 học sinh lớp 9C

3.2.4 Kết quả khảo sát

      Câu hỏi 

	      Phần

Lớp             
	Nghệ thuật thơ
	Nội dung cơ bản
	Cắt nghĩa, lý giải cái hay của thơ
	Những khó khăn khác

	9B
	31
	4
	13%
	6
	19%
	18
	58%
	3
	10%

	9C
	  35
	7
	20%
	6
	17%
	20
	57%
	2
	6 %



Kết quả khảo sát trên cho thầy: 

+  11/66 học sinh gặp khó khăn khi tìm hiểu nghệ thuật.

+  12/66 học sinh gặp khó khăn khi tiếp nhận nội dung cơ bản. 

+ Có 5/ 66 học sinh ghi các khó khăn khác: viết bài, diễn đạt. 

+ Trong đó có 38/ 66 học sinh gặp khó khăn khi cảm nhận sâu nội dung các hình ảnh, chi tiết thơ hay. 

Các vấn đề về nghệ thuật, nội dung cơ bản các em ít gặp khó khăn hơn vì các em dễ tìm các thông tin đó trong lời giảng của thầy, trong các nguồn tài liệu tham khảo khác. Khi cần hiểu sâu sắc ý thơ các em gặp rất nhiều khó khăn vì không tự mình hiểu được do thơ có những đặc trưng riêng về biểu đạt. Nếu có biết thì cũng chỉ vì “người khác bảo thế”  nên các em rất dễ quên.


Câu hỏi 2, Kết quả khảo sát như sau:

	Lớp
	Sĩ số
	Kết quả điểm

	
	
	8 -  10
	6,5 – 7,9
	5 - 6,4
	3,5 – 4,9
	0 -  3,4

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	9C
	35
	2
	5,7%
	7
	20%
	26
	74,3%
	0
	0
	0
	0


Kết quả khảo sát trên cho thấy: Sở dĩ không có học sinh bị điểm dưới 5 nhưng không có học sinh đạt điểm cao là vì học sinh chưa lý giải được cặn kẽ yêu cầu của câu a (Vì sao bếp lửa có thể “nhóm”: niềm yêu thương khoai sắn ngọt bùi. Nhóm nồi xôi gạo mới sẻ chung vui. Nhóm dậy cả những tâm tình tuổi nhỏ?). Học sinh không được sống những năm tháng đất nước chiến tranh, những năm tháng nạn đói cướp đi sinh mạng hơn hai triệu người Việt thì không bao giờ các em hiểu được ý nghĩa của những câu thơ đó.

Trong chương trình giáo dục THCS, Ngữ văn là một môn học quan trọng và chiếm số tiết khá nhiều trong phân phối chương trình so với các môn học khác. Ngữ văn lớp 9 học sinh được học 11 tác phẩm thơ trữ tình hiện đại Việt Nam, một tác phẩm thơ nước ngoài. Nhưng nhiều học sinh tỏ ra thơ ơ, ngày càng nhiều học sinh chán học với học tác phẩm văn chương đặc biệt là tác phẩm thơ. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên, cụ thể:

- Thầy cô chưa đổi mới phương pháp một cách tích cực khiến học sinh học tập thụ động, thiếu sáng tạo, thiếu hứng thú, học đối phó, và về nhà chỉ còn biết học thuộc để trả bài và làm bài. Kết quả của việc học thụ động là học tập thiếu cảm hứng, thiếu lửa, thiếu niềm ham mê, mà thiếu những động cơ nội tại ấy việc học tập thường là ít có kết quả.

- Học sinh không biết tự học, không có nhu cầu tự tìm hiểu, nghiên cứu, không biết cách chủ động tự đọc SGK để tìm hiểu kiến thức, không biết cách phân biệt cái chính và cái phụ, không biết tìm kiến thức trọng tâm để học, không biết từ cái đã biết mà suy ra cái chưa biết.

- Học sinh không tự mình hiểu hết ý thơ hay.  Do vốn sống, do kiến thức văn học có hạn nên học sinh gặp khó khăn trong việc cảm nhận thơ. Vì không hiểu nhiều lắm ý nghĩa của thơ nên sợ sệt khi học, dẫn đến không thích học…
3.3 Khái quát những khó khăn của học sinh trong tiếp nhận thơ trữ tình trong chương trình Ngữ văn 9 – Cơ sở để sáng kiến đưa ra các giải pháp khắc phục.

Ðối tượng của chúng ta là học sinh phổ thông, những người còn trẻ về tuổi đời, vốn sống, vốn hiểu biết xã hội còn hạn hẹp nên các em sẽ gặp những khó khăn trong quá trình tiếp nhận văn học. Những khó khăn đó là:

Khó khăn về ngôn ngữ: từ cổ, điển cố văn học, nghĩa  đen, nghĩa bóng của từ, cấu trúc ngữ pháp của câu, hình ảnh ẩn dụ... Nội dung, hình tượng thơ, ý tưởng của nhà thơ... thường được bộc lộ một cách gián tiếp. Ðiều này bắt buộc người đọc phải có khả năng suy luận, hiểu được ý ngầm dưới văn bản.

 Những khác biệt về văn hóa: lối sống, phong tục, tập quán, tôn giáo, cách đánh giá các giá trị trong xã hội, đánh giá con người, cách phản ứng với các hiện tượng xã hội... cũng là một trong những trở ngại trong quá trình tiếp nhận tác phẩm.
Những hạn chế trong kinh nghiệm sống của học sinh gồm: hạn chế trong kinh nghiệm thưởng thức tác phẩm nghệ thuật, đặc biệt là khi đọc những tác phẩm không viết theo bút pháp hiện thực. 

Một trong những đặc điểm của hoạt động tiếp nhận là người đọc sẽ đọc một cách hứng thú nếu người đọc tìm thấy trong tác phẩm mối liên hệ gần gũi với những vấn đề của chính bản thân và với thế giới mà họ đang sống. Vì vậy trong quá trình đọc, người đọc phải nối kết một cách tích cực giữa thế giới trong tác phẩm và kinh nghiệm cá nhân.

 
Từ thực tế trên chúng ta thấy: Với học sinh lớp 9 để các em nhớ máy móc nội dung, nghệ thuật của một bài, một đoạn thơ nào đó: không khó!  Nhưng để học sinh hiểu sâu ý thơ bằng chính cảm xúc và kiến thức của các em thì không dễ. Khi có được kiến thức trên những hiểu biết thực sự các em mới nhớ lâu, mới thấy hết cái đẹp của văn chương, mới yêu và thích học.
Là  giáo viên ngữ văn, chúng tôi luôn suy nghĩ, trăn trở, làm thế nào để giúp học sinh cảm nhận được cái hay của thơ, để các em yêu và không “sợ” khi học  môn Ngữ văn và học các tác phẩm trữ tình ?! Để khơi nguồn hứng thú học tập của học sinh tôi được mạnh dạn nghiên cứu và áp dụng sáng kiến: “Tạo hứng  thú cho học sinh khi cảm nhận những vần thơ hay trong chương trình Ngữ văn lớp 9 thông qua một số biện pháp tiếp nhận tích cực”

4. Một số biện pháp tạo hứng thú cho học sinh khi cảm nhận những vần thơ hay trong chương trình Ngữ văn 9 bằng cách tiếp nhận tích cực

4.1 Tạo hứng thú cho học sinh khi đọc hiểu văn bản trữ tình thông qua các câu hỏi tích cực


Theo giáo sư Trần Đình Sử: “ Đọc là quá trình hoạt động tâm lý nhằm nắm bắt  ý nghĩa của tác phẩm, ví thế đó là hoạt động đọc hiểu văn bản. Đọc bao gồm các phương diện:

+ Đọc thành tiếng (đọc chính âm, đọc chậm, đọc kỹ)

+ Đọc diễn cảm.

+ Đọc nhanh, đọc lướt…




Lí thuyết tiếp nhận cho biết, văn bản chỉ là một cấu trúc mời gọi, nó chỉ cung cấp cái biểu đạt, còn cái được biểu đạt thì bỏ trống hoặc để mơ hồ cho người đọc tự xác định. Chúng ta đọc kĩ lại bất cứ văn bản nào đều thấy tác giả hầu như chỉ cung cấp cái biểu đạt. Một bài thơ nhà thơ chỉ cho biết cảm xúc của nhà thơ còn ý nghĩa ra sao thì tuỳ người đọc suy đoán. Như thế hoạt động đọc do người đọc làm chủ, phải phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, dựa vào ngữ cảnh trong văn bản và hoàn cảnh phát ngôn (viết) mà tìm ra ý nghĩa. Đọc hiểu văn bản đòi hỏi phải có trực giác, trực cảm, dự đoán cái ý nghĩa văn bản biểu đạt, sau đó phân tích kiểm chứng. Như thế, muốn dạy đọc hiểu thì trước hết phải biết đọc là như thế nào đã, không hiểu đọc là gì thì dạy đọc làm sao được ?




Đọc hiểu có ba khâu:

+ Một là đọc hiểu hình thức ngôn từ (chữ,từ, câu, các biện pháp nghệ thuật…); 

+ Hai là đọc hiểu hình  ý nghĩa của hình tượng.

+ Ba là đọc hiểu ý nghĩa có chiều sâu và ý nghĩa khái quát của hình tượng.”




Qua quan niệm của giáo sư Trần Đình Sử ta nhận thấy: Khâu 1 và 2 là đọc  để thấy lớp nghĩa nội dung có thể suy ra trực tiếp từ câu chữ. Nhưng đọc ở khâu 3 để tìm ý nghĩa khái quát có tính chiều sâu thì đòi hỏi cả bằng sự cảm nhận của trái tim, bằng sự tổng hợp của nhiều yếu tố: kinh nghiệm sống, sự hiểu biết về tác giả, về hoàn cảnh sáng tác…




Từ đó chúng tôi chú trọng vào khâu 3 để hướng học sinh đến phương pháp đọc tích cực. Tức là đọc hiểu ý nghĩa có chiều sâu và ý nghĩa khái quát của hình tượng. 



 Ví dụ khi đọc hiểu đoạn thơ sau trong bài thơ Sang thu ( Hữu Thỉnh)

“Bỗng nhận ra hương ổi

Phả vào trong gió se

Sương chùng chình qua ngõ

Hình như thu đã về…”




Ở khâu 1: Đọc hiểu hình thức ngôn từ (chữ,từ, câu, các biện pháp nghệ thuật…) học sinh cùng với những gợi mở của thầy có thể tìm ra được các biện pháp nghệ thuật: chọn lọc hình ảnh, khắc họa thời gian không gian, nhân hóa, từ láy, động từ chỉ trạng thái vận động… 




Ở khâu 2: Đọc hiểu ý nghĩa của hình tượng: Với các hình ảnh: hương ổi, gió se, sương thu… có thể đọc hiểu được ý nghĩa của các hình tượng đó là: báo hiệu khoảnh khắc giao mùa cuối hạ đầu thu. Bước chuyển mùa đó tái hiện qua cảm nhận tinh tế của tác giả.




Nhưng chỉ dừng  lại ở hai bước đọc trên sẽ không thấy được hệ thống  thi liệu, hình ảnh… có tính chất đặc trưng, đặc biệt là không nhận rõ sự sáng tạo của nhà thơ trong câu cuối khổ: đã có 3 dấu hiệu chuyển mùa mà tác giả vẫn viết: “Hình như thu đã về”. Không nhận rõ giá trị của các hình thức nghệ thuật cũng không cảm nhận rõ giá trị nội dung. Không cảm nhận được bức tranh chuyển thu yên bình mang những nét đặc trưng miền quê Bắc bộ và tình yêu quê hương thiết tha sâu lắng của tác giả gửi qua sự điềm nhiên, bình tĩnh trong cảm nhận về thời gian, về cuộc sống…



Song vấn đề đặt ra ở đây là làm thế nào để học sinh cảm nhận được những ý thơ trên?  Khi đặc điểm lứa tuổi của học sinh như đã nêu trong phần thực trạng là các em rất ít kinh nghiệm sống và ít kiến thức văn học. Khi đa số giáo viên chỉ tập trung giảng bình. Tức là những ý thơ hay và sâu thường do thầy cô trình bày lời bình để học sinh cảm nhận. Do vậy không phát huy được tính tích cực, chủ động s áng tạo của học sinh trong tiếp nhận tri thức, thậm chí  không đúng với định hướng dạy học chú trọng phát triển năng lực người học theo xu thế hiện nay.



Để học sinh hứng thú trong đọc hiểu văn bản trữ tình chỉ có thể là thông qua các câu hỏi tích cực như: Câu hỏi so sánh, liên tưởng, câu hỏi giải quyết tình huống có vấn đề để học sinh tự cảm nhận tác phẩm một cách tích cực. 
4.1.1 Câu hỏi so sánh



 Câu hỏi so sánh là câu hỏi sử dụng để đối chiếu các đặc điểm nghệ thuật, nội dung của tác phẩm này với các đặc điểm nghệ thuật, nội dung của tác phẩm khác; hoặc giữa các đặc điểm trong cùng một tác phẩm nhằm làm rõ trọng tâm kiến thức. Câu hỏi so sánh khiến học sinh phải động não, phải tự tìm tòi, tư duy để tìm ra các nét tương đồng cũng như khác biệt về hình thức, nội dung của các tác phẩm. Thông qua các câu hỏi so sánh, đối chiếu, học sinh vừa nhớ lại kiến thức đã học vừa cảm thụ sâu hơn, hiểu rộng hơn về kiến thức đang học.




Trong mỗi bài học về tác phẩm trữ tình, câu hỏi so sánh được sử dụng với mức độ vừa phải. Thường sử dụng khi:

+ Cần cảm nhận sâu sắc một hình ảnh, một chi tiết, một câu thơ hay…

+ Khi hoàn thành một đơn vị kiến thức trong bài (một khổ thơ, đoạn thơ, ý thơ…) mà cần mở rộng nâng cao.

+ Khi kết thúc văn bản cần một cái nhìn tổng quát…




Cách đặt câu hỏi thường là: Hãy so sánh, đối chiếu; phân biệt; chỉ ra sự khác biệt hay cảm nhận về …. trong các tác phẩm A, B….

4.1.1.1 Văn bản “Sang thu” ( Hữu Thỉnh)



Đoạn thơ:

“Bỗng nhận ra hương ổi

Phả vào trong gió se

Sương chùng chình qua ngõ






Hình như thu đã về…”
Câu hỏi: Hãy so sánh các hình ảnh viết về thu trong Sang Thu của nhà thơ Hữu Thỉnh với các hình ảnh viết về mùa thu trong thơ của các nhà thơ khác mà em biết. (Có thể học sinh không biết nhiều, giáo viên gợi ý thêm, mục đích cuối là các em nhận thấy sự khác biệt trông hệ thống thi liệu của thơ  thu nói chung với thơ thu Hữu Thỉnh). Các hình ảnh mùa thu trong thơ thu nói chung: lá ngô đồng, rừng phong, lá vàng… Từ so sánh đó để thấy: hương ổi, gió se, sương thu, ngõ nhỏ… hệ thống  thi liệu, hình ảnh rất đặc trưng, mang hồn thu Bắc bộ, hồn thu đất Việt. Qua đó học sinh thấy được vẻ đẹp ẩn chứa bên trong hình ảnh thơ: Đó không chỉ là khoảnh khắc chuyển mùa, đó còn là dáng dấp một vùng quê yên bình, thơ mộng. Hay sâu hơn đó còn là một hồn thơ yêu đời, yêu quê. Một sự tinh tế trong cảm nhận. Tuy cùng viết về  đề tài mùa thu nhưng thơ thu Hữu Thỉnh đã có những dấu ấn và sáng tạo rất riêng.

4.1.1.2 Văn bản Nói với con (Y Pương)

 
Câu hỏi: So sánh tình cảm cha con trong bài thơ “Nói vói con” (Y Phương) và trong truyện ngắn “Chiếc lược ngà” ( Nguyễn Quang Sáng).


Truyện ngắn “Chiếc lược ngà” viết năm 1966 khi cuộc chiến tranh chống Mỹ đang diễn ra ác liệt. Truyện cho thấy tình phụ tử thiêng liêng, cao đẹp trong cảnh ngộ éo le của chiến tranh. Bài thơ “ Nói với con” được viết năm 1980, khi đất nước đã hòa bình, thống nhất, Y Phương trở về công tác tại quê nhà, chứng kiến cuộc sống vất vả, khổ cực của người thân và nhân dân quê mình sau chiến tranh. Bài thơ như một thông điệp gửi gắm thới mọi người về lòng tự hào về truyền thống quê hương, dân tộc, tình yêu quê hương, lòng thủy chung với nguồn cội.
    Câu hỏi so sánh này sẽ giúp học sinh có cái nhìn rộng hơn về chủ đề tình phụ tử qua các tác phẩm các em được học. Thấy được tình cảm này trong những hoàn cảnh khác nhau, với những biểu hiện khác nhau nhưng vẫn luôn là tình cảm cao đẹp, thiêng liêng.

4.1.1.3 Bếp lửa” (Bằng Việt) 


Đoạn thơ mở đầu tác phẩm:

“Một bếp lửa chờn vờn sương sớm

Một bếp lửa ấp iu nồng đượm

Cháu thương bà biết mấy nắng mưa.”


Hai câu thơ đầu đặc tả “bếp lửa” với các từ ngữ giàu sức gợi hình: “chờn vờn”,” ấp iu”, “nồng đượm”, kết hợp với nghệ thuật khắc họa không gian, thời gian “sương sớm”. Từ đó thấy được ‘ bếp lửa’ chính là hình ảnh khơi nguồn kỷ niệm. Câu thơ thứ ba: “ Cháu thương bà biết mấy nắng mưa” với nghệ thuật ẩn dụ “nắng mưa” vừa cho thấy tình cảm của cháu với bà, vừa cho thấy cuộc đời bà nhiều lo toan, vất vả… 

Ý thơ như trên đây cơ bản là đủ, nhưng nếu cảm nhận sâu, ngay từ hai dòng thơ đầu đặc tả “bếp lửa” với các từ ngữ: “nồng đượm”, “ấp iu” ta đã thấy ẩn hiện ở đó hình ảnh của một “người nhóm lửa”  với đôi bàn tay khéo léo vun vén chở che, nhóm lửa, giữ lửa và truyền lửa - ngọn lửa ấm gia đình. Khi đọc sang câu thơ thứ ba, ta biết “người nhóm lửa” đó chính là người bà sớm hôm tần tảo, giàu đức hy sinh, giàu tình yêu thương. 

Vì  ba câu thơ đầu đó không tập trung miêu tả hình ảnh, dáng vẻ người bà nên rất khó để học sinh cảm nhận sâu sắc và chân thật về hình ảnh này.Trong bài thơ “Tiếng gà trưa” của tác giả Xuân Quỳnh, câu thơ “Tay bà khum soi trứng” là một câu thơ hay, giàu sức gợi. Hình ảnh đôi tay người bà gầy gầy, khum khum, giữ quả trứng trong lòng bàn tay, khéo léo soi lên tia nắng mặt trời lọt qua khe bếp để biết được quả trứng nào ấp được, quả trứng nào ung là một hình ảnh chân thực, giản dị. Khi so sánh những câu thơ viết về người bà trong bài thơ “Bếp lửa” với những câu thơ viết về bà trong bài thơ “Tiếng gà trưa”, ta thấy hai bài thơ đều khắc họa hình ảnh người bà qua đôi bàn tay nhóm lửa, đôi bàn tay soi trứng. Vẻ đẹp cao cả của người bà, người mẹ, người phụ nữ Việt Nam bắt nguồn từ những việc làm bình dị đời thường. Phép so sánh đã giúp học sinh cảm nhận rõ hơn về người bà trong ba câu thơ đầu bài thơ “Bêp lửa”. Lời thơ, ý thơ vì thế mà rõ rệt hơn. 

4.1.2 Câu hỏi liên tưởng




Câu hỏi liên tưởng là câu hỏi gợi sự hình dung, tưởng tượng của học sinh trước một chi tiết, một hình ảnh thơ giàu sức gợi. Câu hỏi liên tưởng khiến học sinh từ những hiểu biết ban đầu của mình về thơ, kết hợp với vốn hiểu biết đời sống… liên tưởng đến những điều gần gũi xung quanh. Trả lời được câu hỏi dạng này học sinh sẽ thấy những hình ảnh thơ trừu tượng trở nên dễ hiểu, qua đó mà cảm nhận được rõ các tầng nghĩa sâu, rộng của ý thơ.




Câu hỏi liên tưởng được sử dụng phù hợp khi phân tích, cảm nhận một chi tiết, một hình ảnh, một câu thơ hay đoạn thơ ngắn. 




Cách đặt câu hỏi thường là: Chi tiết A, B…; hình ảnh A, B…; câu thơ A, B… gợi trong em liên tưởng gì hay em hình dung gì khi đọc câu thơ A, B…




Áp dụng câu hỏi liên tưởng trong một số văn bản sau:

4.1.2.1 Văn bản “Sang thu” (Hữu Thỉnh)

Khi phân tích những dòng thơ đầu bài thơ ta đặt câu hỏi: “hương ổi” trong câu thơ: “Bỗng nhận ra hương ổi” gợi những liên tưởng gì trong em ?
Học sinh sẽ tự do nêu được những ý liên tưởng, hương ổi:

+ Gợi hình, gợi vị, gợi hương, gợi những chùm ổi chín trắng, chín vàng, vỏ căng mọng, vị ngòn ngọt, giòn giòn, thơm thơm...

+ Gợi về những khu vườn quê thanh bình, yên ả.

+ Đó là dấu hiệu đặc trưng của mùa thu – báo hiệu mùa về...

Trên cơ sở cảm nhận sâu về hình ảnh ‘hương ổi” như vậy, kết thúc khổ thơ ta dễ dàng hướng học sinh đến ý thơ sâu hơn trong khổ, đó là tình yêu quê hương sâu lặng của nhà thơ Hữu Thỉnh.

4.1.2.2  Văn bản “Nói với con” (Y Phương)

 Câu hỏi: “Tiếng nói, tiếng cười” trong câu thơ “Một bước chạm tiếng nói; Hai bước tới tiếng cười” khiến em liên tưởng đến điều gì ? Chắc chắn học sinh  trả lời được “tiếng nói, tiếng cười” gợi niềm vui. Từ đó mà có thể khái quát lên những câu thơ gợi không khí gia đình hạnh phúc, đầm ấm, vui tươi. Vậy chỉ qua một chi tiết liên tưởng nhỏ mà học sinh hiểu được ý thơ.

4.1.2.3  Văn bản “Mùa xuân nho nhỏ” (Thanh Hải)


Khổ thơ đầu: 






“Mọc giữa dòng sông xanh

Một bông hoa tím biếc

Ơi con chim chiền chiện

Hót chi mà vang trời

Từng giọt long lanh rơi

Tôi đưa tay tôi hứng”

Khổ thơ sử dụng các biện pháp nghệ thuật: khắc họa không gian, chọn lọc hình ảnh, đảo ngữ, sử dụng động từ mạnh, nghệ thuật ẩn dụ, bút pháp liên tưởng…Khổ thơ làm nổi bật vẻ đẹp tươi mới, khoáng đạt, giàu sức sống của mùa xuân, cũng như tình yêu mùa xuân của nhân vật trữ tình.

Kết hợp với câu hỏi gợi liên tưởng, giáo viên có thể gợi dẫn học sinh đến những ý thơ sâu hơn. Câu hỏi liên tưởng có thể sử dụng để hỏi cho các hình ảnh: “dòng sông xanh”, “bông hoa tím”, “con chim chiền chiện”, “giọt long lanh”… Câu hỏi như sau:

Các hình ảnh thơ: “dòng sông xanh”, “bông hoa tím” gợi trong em liên tưởng về những điều gì?

Học sinh có nhiều phương án trả lời:

+ Vẻ đẹp mùa xuân

+ Sức sống mùa xuân

+ Các màu sắc và hình ảnh đặc trưng rất Huế (màu tím Huế, màu xanh của dòng Hương Giang)


Từ ý 3 trong phần trả lời trên, học sinh tìm thêm được những nội dung sâu sắc khác, đoạn thơ không chỉ gợi lên một bức tranh xuân tươi đẹp mà còn cho thấy vẻ đẹp của Huế, từ đó còn thấy được bên cạnh tình yêu mùa xuân, yêu thiên nhiên, còn là tình yêu quê hương được Thanh Hải thể hiện một cách thâm trầm, kín đáo đúng như cốt cách con người xứ Huế.


Câu hỏi khác: Hình ảnh “giọt long lanh” trong câu thơ: “Từng giọt long lanh rơi” gợi trong em liên tưởng gì? Học sinh có thể trả lời:

+ Giọt long lanh là giọt nước, giọt sương…

+ Giọt mùa xuân, chỉ vẻ đẹp tinh túy của mùa xuân được kết tụ lại… Từ cách hiểu này thấy được nhà thơ không chỉ cảm nhận mùa xuân bằng mắt nhìn (để thấy sông xanh, hoa tím), tai nghe (tiếng chim chiền chiện), tay nâng đón (giọt nước, giọt sương) mà còn cảm nhận mùa xuân bằng tất cả các giác quan, bằng cả tâm hồn say sưa, ngây ngất. Từ đó học sinh cảm nhận được một cách sâu sắc hơn tình yêu mùa xuân, yêu thiết tha cuộc sống của nhà thơ. Liên hệ với hoàn cảnh sáng tác bài thơ – Thanh Hải viết bài thơ khi ông đang trên giường bệnh, không bao lâu sau nhà thơ qua đời – ta còn thấy được tinh thần lạc quan rất đáng trân trọng của người con xứ Huế.


Tất cả những nội dung: vẻ đẹp mùa xuân xứ Huế, tình yêu quê hương, niềm lạc quan yêu đời… là những phần nội dung sâu sắc không được thể hiện trực tiếp bằng từ ngữ trong đoạn thơ. Vậy sử dụng các kiểu câu hỏi tích cực như trên là một giải pháp hiệu quả giúp học sinh cảm nhận được những ý thơ sâu sắc đó.

4.1.3 Câu hỏi tình huống




Câu hỏi tình huống là dạng câu hỏi đưa học sinh vào “tình huống có vấn đề”, đòi hỏi học sinh phải phân tích, cắt nghĩa, lý giải để tìm các tầng  ý nghĩa ẩn sâu trong tình huống. 

“Tình huống có vấn đề” là tình huống thỏa mãn điều kiện: Tồn tại một vấn đề, gợi nhu cầu nhận thức, phù hợp với trình độ học sinh.

Điều quan trọng là tình huống phải khơi gợi được hứng thú, ham mê, gợi nhu cầu khám phá, chẳng hạn thấy việc giải quyết tình huống có ích trong tiếp thu tri thức, tình huống làm bộ lộ những phần còn hạn chế về kiến thức và kĩ năng của học sinh để các em thấy cần thiết phải hoàn chỉnh kiến thức bằng cách tham gia giải quyết tình huống. Cách đặt câu hỏi dạng này khiến học sinh phải chủ động tìm tòi, suy nghĩ một cách tích cực, sáng tạo, khắc phục lối học tập thụ động của học sinh.




Một số ví dụ minh họa:

4.1.3.1. Văn bản sang thu


    Tại sao có các dấu hiệu chuyển mùa: hương ổi, gió se, sương thu… mà nhà thơ vẫn viết:“Hình như thu đã về”?

Học sinh sẽ nhận ra: “hình như” là cảm giác nghi ngờ, chưa chắc chắn. Chỉ có thể dùng cảm giác mơ hồ đó mới diễn tả chính xác khoảnh khắc giao mùa, bởi vốn giao mùa không bao giờ rõ rệt. Nếu ngược lại, với các dấu hiệu đã có (hương ổi, gió se, sương...) mà vội kết luận: Thu đã về thì “Sang thu” không còn gì để viết. Từ đó mà thấy được sự tinh tế trong cảm xúc thơ Hữu Thỉnh. Thấy được độ chín chắn của con người từng chải trước mọi biến động của cuộc sống. 

4.1.3.2 Văn bản Nói với con

Với văn bản: “Nói với con” (Y Phương), trong đoạn thơ đầu:

“Chân phải bước tới cha 
Chân trái bước tới mẹ,
Một bước chạm tiếng nói 
Hai bước tới tiếng cười.
Người đồng mình yêu lắm con ơi !
Đan lờ cài nan hoa,
Vách nhà ken câu hát.
Rừng cho hoa,
Con đường cho những tấm lòng.
Cha mẹ mãi nhớ về ngày cưới, 
Ngày đầu tiên đẹp nhất trên đời.”

 Nội dung đoạn thơ là lời cha nói với con về cội nguồn sinh dưỡng của con cũng như của mỗi người. Cội nguồn sinh dưỡng đó là: gia đình, quê hương, núi rừng tình nghĩa…

Nhưng để hiểu sâu ý thơ, có thể đặt các câu hỏi như:

Tại sao lại là: “Chân phải bước tới cha ; Chân trái bước tới mẹ”?

Tại sao lại là: “Vách nhà ken câu hát”?

Có thể mượn chính lời tác giả giải đáp cho những thắc mắc trên: “Bài thơ mà mọi người hay băn khoăn thắc mắc nhất là hai câu: “Chân phải bước tới cha/ Chân trái bước tới mẹ” nghĩa là sao? Tôi bật cười, cái đó thì quá đơn giản. Có gì đâu, đứa con sinh ra thì phải có cha có mẹ. Đó là khởi điểm của một con người. Một điều nữa “vách nhà ken câu hát” làyếu tố văn hóa phi vật thể. Người con trai ngồi ngoài vách. Người con gái ở bên trong vách. Họ hát cho n hau nghe. Hát tràn đêm đến sáng bạch. Bởi thế, bức vách ở đây không chỉ là một bức vách cụ thể bằng đất bằng đá nữa. Nó đã trở thành một chủ thể văn hóa.”
Thực tế cho thấy: nếu giáo viên không chú trọng đến phần kiến thức sâu, kiến thức khái quát của các tác phẩm thơ, không tìm đường để dẫn học sinh tới đích cuối cùng thì dẫn đến việc cảm thụ thơ một cách hời hợt. Không thấy được cái hay của thơ. Học sinh thấy chênh vênh trong cảm nhận,  sẽ thấy sợ học vì không hiểu. Từ không hiểu đến không thích học. Còn nếu các em tự mình dần khám phá ra giá vẻ đẹp của  thơ ca, tất sẽ hứng thú, hăng say học tập.

Với cách thức như trên, các câu hỏi tích cực: câu hỏi so sánh, câu hỏi liên tưởng, câu hỏi tình huống... có thể áp dụng với nhiều chi tiết khác trong tác phẩm (những nội dung trên chỉ minh họa một phần nhỏ), áp dụng với tất cả các tác phẩm thơ khác. Khi sử dụng những câu hỏi như thế, học sinh được đưa vào vấn đề, tự phải tìm cách giải quyết tình huống. Từ đó mà tự tìm lời giải cho bản thân. Và khi đó, kiến thức tìm được là kiến thức của chính các em. Cách tư duy này sẽ hình thành trong đầu học sinh “một con đường tư duy” hay chính là một phương pháp tư duy tích cực giúp các em không chỉ giải đáp, tìm hiểu kiến thức trong các tác phẩm mà còn là các vấn đề trong cuộc sống.
4.2  Kết nối một cách tích cực giữa thế giới bên trong của tác phẩm với hiện thực cuộc sống và kinh nghiệm cá nhân


Vì đặc trưng của thơ là tính hàm súc, những vần thơ hay là những vần thơ mang đặc trưng khái quát cao. Học sinh thường có trí tưởng tượng non nớt. Để các em hiểu hết giá trị một chi tiết, hình ảnh hay một câu thơ hay, ta thường dùng cách liên hệ thực tế. Từ thực tế soi vào thơ để học sinh hiểu thơ hơn. Thấy vẻ đẹp gần gũi của thơ. Từ đó các em dễ nhớ được các giá trị nội dung nghệ thuật của thơ hơn.Thực tình: những gì tưởng như là khó, là trừu tượng trong thơ, khi đưa ra cuộc sống, lấy cuộc sống chiếu rọi vào lại trở nên dễ hiểu.

4.2.1 Văn bản: “Sang thu” - Hữu Thỉnh


Trong văn bản này ta xác định: những kiến thức học sinh dễ nắm bắt, những kiến thức cần khơi gợi, liên hệ từ thực tế để học sinh hiểu thơ hơn. 

*  Trong khổ thơ thứ nhất:

Bỗng nhận ra hương ổi

Phả vào trong gió se

Sương chùng chình qua ngõ

Hình như thu đã về

- Phần kiến thức thông thường thầy trò có thể trao đổi:

+ Về mặt nghệ thuật: Nghệ thuật chọn lọc hình ảnh (hương ổi, gió se, sương thu), nhân hóa, dùng từ (phả, hình như), từ láy; nghệ thuật khắc họa không gian; cảm nhận thiên nhiên từ nhiều giác quan tinh tế…

+ Về mặt nội dung: khổ thơ diễn tả những cảm nhận đầu tiên về khoảnh khắc chuyển mùa qua tâm hồn nhạy cảm và tinh tế. Một bức tranh thiên nhiên chớm thu mơ hồ, bảng lảng.

-  Phần kiến thức cần gợi mở từ những liên hệ thực tế để học sinh hiểu thơ hơn:

+ “Hương ổi”: thực tế thì ổi chín từ mùa hè. Vậy tại sao hương ổi là dấu hiệu báo thu sang ?

 Khi gió heo may về quả ngọt vào hương. Ổi, mía, chuối, bưởi… gặp heo may thường se lớp vỏ ngoài lại, vị ngọt thấm vào trong. Hương ổi nồng nàn gặp nắng hè thì nóng, gặp cái se lạnh của thu thì thơm miên man, dìu dịu. Vậy nên ổi chín vào mùa hè người ta không nhớ nó vì hương thơm của nó gợi nóng nực. Ổi chín khi có gió heo may vị không chỉ đượm mà hương còn thơm thơm nên gợi mùa về là vì như vậy.

+ Hình ảnh thơ: “Sương chùng chình qua ngõ”. Câu thơ dùng nhân hóa vừa diễn tả đặc điểm sương mùa thu mỏng, nhẹ, trôi chậm,  giăng mắc khắp các cành cây, ngọn cỏ, vừa thấy sương thu như con người biết lưu luyến, bịn rịn khi qua ngõ nhà ai.

Để học sinh cảm nhận sâu hơn ý thơ giáo viên có thể gợi học sinh liên hệ thực tế: Xưa chưa nhiều ngõ bê tông như bây giờ. Ngõ xưa dài, sâu hút. Hai bên ngõ trồng hoa râm bụt, hàng bưởi, hàng xoan…Vậy nên sương thu qua ngõ mới chùng chình, giăng mắc từ bên này hàng cây qua bên kia được. Cảm nhận của nhà thơ là từ thực tế đó của cuộc sống mà vào thơ. Như vậy, khoảnh khắc đó đã chạm khắc vào tâm khảm học sinh hình ảnh những con ngõ nhỏ - một nét đẹp rất quê kiểng của người Việt Nam, của người dân Bắc bộ.

* Trong khổ thơ thứ hai: 

“Sông được lúc dềnh dàng

Chim bắt đầu vội vã

Có đám mây mùa hạ

Vắt nửa mình sang thu”

Ở khổ thơ này, mục đích cảm nhận là cho học sinh thấy được: Bước chuyển của không gian, thời gian, nghệ thuật chọn lọc hình ảnh, nghệ thuật nhân hóa, đối lập, bút pháp liên tưởng…Khổ thơ làm nổi bật bước chuyển mình của vạn vật khi sang thu.


Học sinh có thể hiểu dễ dàng: trạng thái của dòng sông mùa thu: chuyển động chậm chạp, nhẹ nhàng. Dòng sông khi thu sang lững lờ trôi giữa hai bờ ngô, mía… xanh tươi. Nghệ thuật nhân hóa làm sông trở nên có hồn, giống như con người, thu sang là cơ hội để được nghỉ ngơi, thư thái. Hay bằng nghệ thuật nhân hóa, bút pháp liên tưởng: đám mây được miêu tả như một giải lụa mềm vắt ngang qua bầu trời với một bên thu, bên hạ. 

Nhưng tại sao lại vây ?

Lúc này cần dùng kiến thức thực tế để cắt nghĩa, lý giải ý thơ: Mùa hạ là mùa có nhiều gió, giông, bão lũ… Nước sông đầy, dòng sông đục ngầu cuộn chảy. Sang thu bão giông vơi bớt, dòng sông đi vào trạng thái nghỉ ngơi. Cũng giống như mây, nếu quan sát thực tế sẽ thấy: Ở mùa hè, khi bình minh lên hoặc lúc chiều hoàng hôn, mây mùa hạ thường kết thành từng khối, từng tảng. Nhưng mùa thu, mây thường tạo thành từng dải mỏng, giăng giăng trôi trên bầu trời. Vậy nhà thơ đã lấy hình ảnh dải mây như dải lụa để diễn tả thời khắc giao mùa là vì thực tế đó.

* Khổ 3:

“Vẫn còn bao nhiêu nắng 

Đã vơi dần cơn mưa

Sấm cũng bớt bất ngờ

Trên hàng cây đứng tuổi.”


Học sinh có thể hiểu: “hàng cây đứng tuổi” thứ nhất là chỉ hàng cây đã trưởng thành, gần già. Thứ hai: chỉ người từng trải, tuổi đã xế chiều. Nhưng trên cơ sở nào để hiểu như vậy?  Khi đó cần phải liên hệ để chỉ cho học sinh thấy rằng: nếu coi một năm thể hiện cho một vòng cuộc sống thì mùa xuân là mùa mà sự sống được ươm mầm, nảy nở, phát triển. Qua mùa hè có nhiều bão giông thì cây trưởng thành cứng cáp hơn. Với những trải nghiệm cuộc sống từ những bão giông của mùa hè thì sang thu dẫu có bão giông “cây” cũng không bỡ ngỡ. Thu cũng là biểu tượng cho con người ở vào thì qua tuổi trung niên. Mùa đông là mùa biểu tượng cho giai đoạn cuối của một vòng tuần hoàn cuộc sống. Cũng có thể lấy một ngày để chỉ cho một vòng cuộc sống: sáng được sinh ra, buổi trưa  trưởng thành, qua trưa “tuổi xế chiều” và buổi tối: tuổi già. Vậy không phải tự nhiên mà lấy “hàng cây đứng tuổi” chỉ cho con người giàu trải nghiệm, hay lấy mùa thu chỉ cho con người ở tuổi xế chiều. Tất cả những ý tứ sâu xa đó bắt nguồn từ cuộc sống vào thơ một cách tự nhiên là thế.


Như vậy, với văn bản “Sang thu” – một bài thơ bình dị mà sâu sắc, để học sinh “cảm” được phần sâu sắc đó thì liên hệ thực tế là một phương pháp tối ưu. Giống như ai đó đã từng nói: “Chân lý đều bắt nguồn từ những điều giản dị”. Và vẻ đẹp cuộc sống luôn là vẻ đẹp bình dị như thế.

4.2.2 Cảm nhận một số hình ảnh trong văn bản: “ Nói với con” ( Y Phương)

* Câu thơ:  “Người đồng mình thương lắm con ơi

                   Đan lờ cài nan hoa

                   Vách nhà ken câu hát”


Chi tiết: “vách nhà ken câu hát” phản ánh đời sống lạc quan, yêu đời của  “người đồng mình”. Người dân làm nhà không chỉ bằng tre, bằng gỗ mà còn bằng câu hát yêu đời được cất lên trong quá trình lao động.


Ở đây giáo viên sẽ vận dụng thêm kiến thức liên hệ thực tế giúp học sinh hiểu hơn về lời thơ, ý thơ:

            Trong đời sống thực tế, âm nhạc trở thành một phần không thể thiếu được trong cuộc sống đồng bào các dân tộc vùng cao. Cao Bằng là vùng đất nằm ở phía Đông Bắc Việt Nam. Nơi có các dân tộc: Tày, Nùng, Mông, Hoa, San chỉ, Lô Lô…. Đồng bào có nhiều lễ hội: Lễ hội xuống đồng, lễ hội mừng lúa mới, cầu mưa, lễ hội Nàng Hai, lễ hội Đền Kỳ Sâm … Trong các lễ hội gái trai đua nhau hò hát. Những chàng trai đua nhau thổi khèn, kèn lá. Họ dung tiếng nhạc khèn, kèn , sáo… bày tỏ tình cảm. Các cô gái mến mộ các chàng trai từ tiếng nhạc mà xây dựng hạnh phúc. Phải nói rằng cuộc sống tràn ngập tiếng hát, tiếng khèn, điệu nhạc. Câu thơ: “Vách nhà ken câu hát” là từ thực tế cuộc sống đó.

* Hình ảnh: ‘con đường” trong câu thơ: “Con đường cho những tấm lòng”

Trong câu thơ này, học sinh có thể hiểu: “con đường” là đường đi trong làng, trong bản. Hiểu rộng ra là đường đời, con đường của những ước mơ. Nhưng  tại sao nhà thơ lại viết: “ Con đường cho những tấm lòng”?


Hiểu con đường cho tấm lòng là vì: con đường nâng đỡ bước chân người đi, đưa người đến mọi nơi. Với nghĩa: con đường là đường sự nghiệp: hiểu con đường là biểu tượng cho quê hương, quê hương với những truyền thống tốt đẹp làm nền tảng cho ta trên đường vào tương lai. Nhưng gần gụi hơn, con đường cho tấm lòng là vì: khi đi trên đường làng, đường bản, đường ra ruộng, lên nương, ra suối… mọi người trong làng, gặp nhau, chào hỏi  nhau. Không phải chỉ là những câu xã giao: chào ông, chào bà… mà là những câu hỏi han: dạo này ông (bà) khỏe không ?!  Các cháu lớn chưa?!. Ngô lúa có trúng mùa không ?!... Đó là những câu chào, câu hỏi tình làng nghĩa xóm, đoàn kết thương yêu. Con đường cho tấm lòng là vì thế. 

* Câu thơ: “Cha mẹ mãi nhớ về ngày cưới. Ngày đầu tiên đẹp nhất trên đời”.
Học sinh sẽ hiểu: đó là ngày vui, ngày hạnh phúc của cha mẹ của gia đình. Đó là khởi nguồn để có gia đình hôm nay, để có cha mẹ có con, chúng ta có gia đình đầm ấm. Ý thơ này nằm  trong mạch ý: gia đình là cội nguồn sinh dưỡng của mỗi con người. Nhưng bằng liên hệ thực tế để thấy: ngày cưới của cha mẹ xưa, không chỉ có sự tham dự của gia đình hai bên nội ngoại, mà còn có bạn bè, bà con hàng xóm... Nhiều người đến “làm giúp”, đến chung vui, đến chúc mừng. Vậy chung tay xây dựng hạnh phúc gia đình ta còn là bà con chòm xóm, những người vốn không có quan hệ ruột già. Từ đó để con hiểu thêm cội nguồn của hạnh phúc, cội nguồn sinh dưỡng.

* Câu thơ: Người đồng mình thương lắm con ơi


        Cao đo nỗi buồn

                   Xa nuôi chí lớn. 


Nếu cảm nhận thông thường sẽ thấy: nhà thơ lấy chiều cao, chiều dài chiều xa của không gian  để đo nỗi buồn và thể hiện ý chí, sức mạnh vươn lên của “người đồng mình”.

Tại sao nhà thơ lại lấy “cao, xa” nói về cuộc sống và nghị lực của con người? Dùng kiến thức liên hệ thực tế sẽ thấy: người miền núi sống với núi với sông, với đại ngàn rừng rộng. “Cao” ở đây là cao của cây rừng, của núi, của trời. Chiều cao được “đo” từ chính hiện thực cuộc sống gắn bó với thiên nhiên ấy. Từ đó mà hình dung : “nỗi buồn” chất ngất, hay vô vàn những khó khăn chất chồng mà “người đồng mình” phải trải qua. Cũng như vậy “xa” ở đây là chiều dài rộng của bạt ngàn rừng núi, là chiều dài vô tận của dòng sông, con suối… để diễn đạt ý con người có chí lớn lao, bao trùm  và chiến thắng cái gian khó đời thường. 


Để rõ ý thơ hơn có thể liên hệ tiếp trong lĩnh vực âm  nhạc: Với những bài hát: “Ngọn lửa cao nguyên”, “ Đôi mắt Pleiku”, “Đi tìm lời ru Nữ thần mặt trời”… sẽ không ca sĩ miền xuôi nào hát hay, hát có lửa, có thần như những ca sĩ được  sinh ra từ núi rừng đại ngàn như Siu Black, Y Moan. Vì lời ca của họ họ có cái phóng khoáng, rộng dài, mạnh mẽ của núi rừng. Họ là những đứa con của núi rừng.

* Câu thơ: “Người đồng mình thô sơ da thịt. Chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con”. Học sinh hiểu: “thô sơ da thịt” là những con người có vẻ ngoài bình dị, mộc mạc mà có tấm lòng rộng mở, ý chí lớn lao.  Nhưng tiếp tục sử dụng kiến thức thực tế học sinh sẽ thấy rằng: “người đồng mình” làm lụng vất vả, phải gùi, phải đội. Gùi sắn, gùi ngô, lúa, cõng nước từ dưới suối lên. Bàn chân phải đạp lên đá sỏi. Đôi tay phải vịn đá, vịn cây rừng mà đi. Vẻ “thô sơ” dáng hình là vì đặc trưng cuộc sống lao động hàng ngày của họ. 


Với bài thơ  “Nói với con” được viết dựa trên lối tư duy người miền núi: cụ thể, mộc mạc nhưng giàu tính khái quát. Mặt khác với khoảng cách không gian, khoảng cách về văn hóa, phong tục... nếu không dùng thao tác liên hệ thực tiễn để soi vào ý thơ thì quả thật rất khó để học sinh cảm nhận bài thơ này.

4.2.3 Bài thơ “ Con cò” Chế Lan Viên

* Câu thơ: 
“ Lớn lên, lớn lên, lớn lên…

Con làm gì ?

Con làm thi sĩ !

Cánh có trắng lại bay hoài không nghỉ

Trước hiên nhà

Và trong hơi mát câu văn…”


           Học sinh gặp khó khăn trong việc lý giải về ước mơ: “Lớn lên, con làm gì, con làm thi sĩ”. Tại sao không phải làm một người khác, việc khác mà lại là làm thi sĩ ? Vậy những nghề khác không có ích hay sao?

           Câu trả lời của học sinh: Vì tác giải là nhà thơ nên muốn: “Con làm thi sĩ”. Thứ hai: vì có làm thi sĩ thì mới viết tiếp những câu thơ về cuộc sống, về cách cò, để: “Cánh cò trắng lại bay hoài  không nghỉ. Trước hiên nhà. Và trong hơi mát câu văn”.

            Thực tế trong trường hợp này cần làm để cho học sinh hiểu: Nhà thơ là những người đi tìm “những hạt kim cương” lấp lánh trong cuộc sống. Đưa nó vào thơ rồi lại reo hạt thơ trở lại cuộc đời. Nói cách khác, những nhà thơ là những người đi tìm cái đẹp của cuộc sống, qua thơ gửi tới bạn đọc mà nhân vẻ đẹp đó lên. Vậy với tiêu chí: làm đẹp cho đời, sống có ích… giáo viên cần nhấn mạnh với học sinh “con” là thi sĩ hay là ai và làm nghề gì chăng nữa, miễn là con sống có ích và làm đẹp cho đời. 

4.2.4 Bài thơ: “Bếp lửa” (Bằng Việt)

“ Nhóm bếp lửa ấp iu nồng đượm

Nhóm niềm yêu thương, khoai sắn ngọt bùi

Nhóm nồi sôi gạo mới sẻ chung vui

Nhóm dậy cả những tâm tình tuổi nhỏ

Ôi kì lạ và thiêng liêng – bếp lửa !”

            Đoạn thơ với từ “nhóm” được lặp lại nhiều lần với nghĩa khơi lên, nhen lên, gợi lên yêu thương, niềm vui, tâm tình… Nhưng làm thế nào để học sinh hiểu hết ý nghĩa của những ý thơ: “nhóm niềm yêu thương khoai sắn, nhóm nồi sôi gạo mới sẻ chung  vui, nhóm dậy tâm tình…” ?

            Từ thực tế để thấy những năm 40 của thế kỷ XX: giặc giã, chiến tranh, đói kém. Bữa ăn khoai, sắn độn cơm. Đến bữa dọn cơm, gọi là ăn cơm nhưng trong nồi “cơm” chỉ toàn độn khoai, độn sắn. Kí ức của nhiều cụ ông, cụ bà chúng ta kể lại: Nhiều người ngày đó ăn độn quá nhiều đến độ bây giờ nhìn thấy khoai sắn đã sợ. Nhưng đói khát, có khoai sắn ăn là tốt rồi. Tuy ăn độn nhưng có tình yêu thương, khoai sắn ấy cũng trở nên ngon ngọt.

            “ Nồi sôi gạo mới”: Là lúa đầu mùa, được gặt sớm (thường là lúa hom, ăn thơm gần như gạo nếp, cấy chân  ruộng trũng, chín sớm) được gặt vội về. Vì nhiều ngày ăn độn, bữa được ăn cơm gạo mới thèm lắm và thấy ngon lắm! Nhà gặt lúa đầu tiên trong xóm giã vội mẻ gạo, thổi nồi cơm gạo mới lên, không chỉ cả nhà ăn mà còn chia cho các nhà trong xóm mỗi người một bát. “Nồi xôi gạo mới sẻ chung vui” là vì vậy. Niềm vui cơm mới, niềm vui của tình làng nghĩa xóm…

             Bếp lửa nhóm tâm tình: “ Nhóm dậy cả những tâm tình tuổi nhỏ”. Nếu hiểu, học sinh hiểu một cách gượng gạo: bếp lửa nhóm lên những tâm tình, những ước mơ con trẻ. Nhưng từ đâu để có thể hiểu như vậy. Thực tế cuộc sống khi chỉ có bà, có cháu, bao câu chuyện đã diễn ra bên bếp lửa. Chuyện buồn, chuyện vui cuộc sống. Có cả những ước mơ cháu kể bà nghe. Có lời bà động viên cháu học hành chăm chỉ. Cứ thế, cứ thế những câu chuyên bên bếp lửa hồng thành nguồn vui cuộc sống. Vậy nhóm tâm tình là vì thế.

         Đối với các bài thơ khác trong chương trình Ngữ văn 9 chúng ta cũng áp dụng hình thức này để hướng dẫn học sinh khi cảm nhận và phân tích thơ. Trong khuôn khổ sáng kiến này tôi không thể nêu hết đối với từng bài được. Đó cũng chính là miền kiến thức ngỏ để tôi cùng đồng nghiệp áp dụng tiếp trong quá trình giảng dạy lâu dài trong sự nghiệp của mình.

4.3  Kết nối một cách tích cực giữa các yếu tố trong văn bản với các yếu tố ngoài văn bản


Tác phẩm văn học nói chung, tác phẩm thơ nói riêng bao giờ cũng là những nhận thức, phản ánh hiện thực đời sống thông qua hình tượng nghệ thuật. Đồng thời tác phẩm cũng thể hiện tư tưởng, tình cảm, thái độ của tác giả trước hiện thực ấy. Vì vậy khi cảm thu tác phẩm, bên cạnh việc nắm vững các yếu tố thuộc bản thân tác phẩm (giá trị nghệ thuật, nội dung) cũng cần chú ý đến các yếu tố ngoài văn bản.


Mỗi tác phẩm bao giờ cũng là một lời nhắn gửi trực tiếp hay gián tiếp, kín đáo hay công khai của tác giả  về cuộc sống. Từ đó ta có thể thấy mối quan hệ khăng khít: Nhà thơ - tác phẩm – người đọc – cuộc sống. Tác phẩm xuất phát từ hiện thực cuộc sống, nhà văn phản ánh hiện thực khách quan thông qua thế giới chủ quan, qua tài năng, qua sự sáng tạo của bản thân... mà hình thành tác phẩm. Quá trình đi từ cuộc sống và trở về cuộc sống là một hành trình lao động nghệ thuật miệt mài của mỗi nhà thơ. Họ không chỉ lao động bằng tài năng, bằng sáng tạo mà còn bằng trái tim, bằng nỗi niềm, cảm xúc, bằng  nước mắt, bằng rung động sâu xa trước cuộc đời. Vậy yếu tố bên trong và bên ngoài tác phẩm có mối quan hệ tác động qua lại. Yếu tố này thúc đấy yếu tố kia nên khi tìm hiểu tác phẩm hai yếu tố đó nhất thiết không được tách rời. 


Nắm vững các yếu tố ngoài văn bản: Hoàn cảnh sáng tác, bối cảnh lịch sử, cuộc đời tác giả, xã hội, gia đình, bạn bè, quê hương... liên qua đến tác giả, tác phẩm học sinh sẽ dễ dàng hơn trong tiếp nhận tác phẩm nói chung, giá trị của những vần thơ hay nói riêng.

4.3.1 Văn bản “Đồng chí” – tác giả Chính Hữu

4.3.1.1 Hoàn cảnh sáng tác

Bài thơ Đồng chí được nhà thơ Chính Hữu sáng tác năm 1948, sau khi tác giả đã cùng đồng đội tham gia chiến đấu trong chiến dịch Việt Bắc (thu đông 1947) đánh bại cuộc tiến công quy mô lớn của giặc Pháp lên chiến khu Việt Bắc. Trong chiến dịch này, Chính Hữu là chính trị viên đại đội, ông có nhiều nhiệm vụ, nhất là việc chăm sóc anh em thương binh và chôn cất một số tử sĩ. Sau chiến dịch, vì rất vất vả nên ông bị ốm nặng, phải nằm lại điều trị.  Đơn vị đã cử một đồng chí ở lại để chăm sóc cho Chính Hữu và người đồng đội ấy rất tận tâm giúp ông vượt qua những khó khăn, ngặt nghèo của bệnh tật. Cảm động trước tấm lòng của người bạn, ông đã viết bài thơ “Đồng chí” như một lời cảm ơn chân thành nhất gửi tới người đồng đội, người bạn nông dân của mình. Bài thơ được in trong tập “Đầu súng trăng treo” (1966) – tập thơ phần lớn viết về người lính trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. 
Trong bài thơ Đồng chí, tác giả muốn nhấn mạnh đến tình đồng đội. Suốt cả cuộc chiến đấu, chỉ có một chỗ dựa dường như là duy nhất để tồn tại, để chiến đấu là tình đồng chí, tình đồng đội. Không có đồng đội, mỗi người lính không thể nào hoàn thành được trách nhiệm của mình. Bài Đồng chí là lời tâm sự viết ra để nhà thơ tặng đồng đội, tặng người bạn lính nông dân.

4.3.1.2 Lời tâm sự của tác giả khi viết bài thơ
“Vào cuối năm 1947, tôi tham gia chiến dịch Việt Bắc. Địch nhảy dù ở Việt Bắc và hành quân từ Bắc Kạn đến Thái Nguyên. Chúng tôi phục kích từng chặng đánh, truy kích binh đoàn Beaufré. Khi đó tôi là chính trị viên đại đội. Phải nói là chiến dịch vô cùng gian khổ. Bản thân tôi cũng chỉ phong phanh trên người một bộ áo cánh, đầu không mũ, chân không giày. Đêm ngủ nhiều khi phải rải lá khô để nằm, không có chăn màn, ăn uống rất kham khổ vì đang trên đường hành quân truy kích địch. 

Bài thơ "Đồng chí" được làm sau bài thơ "Ngày về”. Trong bài thơ "Đồng chí", tôi muốn nhấn mạnh đến tình đồng đội. Suốt cả cuộc chiến đấu chỉ có một chỗ dựa dường như là duy nhất để tồn tại, để chiến đấu là tình đồng chí, tình đồng đội. "Đồng chí" ở đây là tình đồng đội, không có đồng đội tôi không thể nào làm tròn được trách nhiệm, không có đồng đội tôi cũng đã chết lâu rồi. Bài "Đồng chí" là lời tâm sự viết ra để tặng đồng đội, tặng người bạn nông dân của mình. Bài thơ viết có đối tượng. Tôi hiểu và quý mến người đồng đội của tôi nên tiếng nói thơ ca giản dị và chân thật. Bài thơ được làm nhanh. Tôi làm để tặng bạn. Tôi không phải là nông dân và quê hương tôi cũng không phải trong cảnh "nước mặn đồng chua” hoặc đất cằn cỗi sỏi đá. Cái tôi trong bài thơ có những chi tiết không phải là tôi mà là của bạn, nhưng về cơ bản thì là của tôi. Tất cả những hình ảnh gian khổ của đời lính thiếu ăn, thiếu mặc, sốt rét, bệnh tật... bạn và tôi đều cùng trải qua. Trong những hoàn cảnh đó, chúng tôi là một, gắn bó trong tình đồng đội. Viết về bộ đội nhưng thơ tôi thiên về khai thác đời sống nội tâm, tình cảm, ít có những chuyện đùng đoàng, chiến đấu. 

Trong chiến dịch nhiều đêm có trăng. Đi phục kích giặc trong đêm trước mắt tôi chỉ có ba nhân vật: khẩu súng, vầng trăng và người bạn chiến đấu. Ba nhân vật quyện với nhau tạo ra hình ảnh "đầu súng trăng treo". Lúc đầu tôi viết là "đầu súng mảnh trăng treo" sau đó bớt đi một chữ. "Đầu súng trăng treo", ngoài hình ảnh bốn chữ này còn có nhịp điệu như nhịp lắc của một cái gì lơ lửng chông chênh trong sự bát ngát. Rừng hoang sương muối là một khung cảnh thật. Rừng mùa đông ở Việt Bắc rất lạnh, nhất là vào những đêm có sương muối. Sương muối làm buốt tê da như những mũi kim châm và đến lúc nào đó bàn chân tê cứng đến mất cảm giác. Tất cả những gian khổ của đời lính trong giai đoạn này thật khó kể hết nhưng chúng tôi vẫn vượt lên được nhờ ở sự gắn bó, tiếp sức của tình đồng đội trong quân ngũ. Cho đến hôm nay, mỗi khi nghĩ đến tình đồng đội năm xưa, lòng tôi vẫn còn xúc động, bồi hồi”.

4.3.1.3 Vận dụng các yếu tố ngoài văn bản khi cảm  nhận bài thơ

Từ hoàn cảnh sáng tác đó của tác phẩm, giáo viên cần nhấn mạnh với học sinh:

+ Bài thơ ra đời vào đầu những năm kháng chiến chống Pháp với hình tượng tiêu biểu là anh lính có xuất thân nông dân. Bài thơ cho thấy một hiện thực: Sự biến chuyển trong nhận thức của người nông dân sau Cánh mạng. Họ ý thức được nghĩa nước lớn hơn tình nhà. Họ bỏ lại phía sau cái cuốc cái cày mảnh ruộng, người thân... cầm súng đi chiến đấu.

+ Với bài thơ, Chính Hữu đã góp phần  mở ra một khuynh hướng sáng tác mới: Viết một cách chân thực về cuộc sống, chiến đấu nơi chiến trường. Nói cách khác: Chủ trương khai thác chất thơ bật ra từ cuộc sống gian khổ đời thường, không né chánh, không tô hồng, bôi đen hiện thực. Với giọng thơ chân thực, mộc mạc, bình dị bài thơ “Đồng chí” nhanh chóng được các chiến sĩ thuộc và truyền đi khắc các đơn vị  chiến đấu ở các chiến dịch khi đó. Bài thơ được phổ nhạc, trở thành bài hát được yêu thích và thành động lực chiến đấu cho toàn quân.


Từ lời tâm sự của tác giả Chính Hữu chúng ta vận dụng để hướng dẫn học sinh phân tích, cảm nhận dòng thơ “Đồng chí” – dòng thơ thứ 7 - trong bài. 

Đồng chí là:

+ Cùng chí hướng.

+ Là tình bạn, tình đồng đội.

+ Là tình anh em, tình thân ruột thịt, tình cảm gia đình.


“Đồng chí” là cộng gộp của tất cả các tình cảm trên nên ta thấy được đó là một tình cảm thiêng liêng, cao quý. Là cứu cánh cho người lính nơi chiến trường ác liệt và gian khổ. Là động lực để người lính đi qua ranh giới của sống và chết. Cảm xúc của bài thơ ở đoạn đầu được nén lại rồi bật ra một cách thiêng liêng, thành tiếng gọi chân thành mà cao quý: Đồng chí!

Nếu như không được đọc lời tâm sự của Chính Hữu, người đọc nói chung, học sinh nói riêng khó mà cảm nhận hết nghĩa tình đồng chí trong bài thơ, khó mà cảm nhận hết cái hay của những dòng thơ chân thực:


                    “ Anh với tôi biết từng cơn ớn lạnh,
 Sốt run người, vừng trán ướt mồ hôi.

 Áo anh rách vai

 Quần tôi có vài mảnh vá 

 Miệng cười buốt giá

 Chân không giày

 Thương nhau tay nắm lấy bàn tay!”


Và cũng từ đó mà ta cảm nhận dễ dàng hơn hình ảnh cuối bài thơ: “Đầu súng trăng treo”. Tác giả tâm sự: “Trong chiến dịch nhiều đêm có trăng. Đi phục kích giặc trong đêm trước mắt tôi chỉ có ba nhân vật: khẩu súng, vầng trăng và người bạn chiến đấu. Ba nhân vật quyện với nhau tạo ra hình ảnh "đầu súng trăng treo". Lúc đầu tôi viết là "đầu súng mảnh trăng treo" sau đó bớt đi một chữ. "Đầu súng trăng treo", ngoài hình ảnh bốn chữ này còn có nhịp điệu như nhịp lắc của một cái gì lơ lửng chông chênh trong sự bát ngát.” Từ đó mà người đọc thấy được ý nghĩa của hình ảnh  “Đầu súng trăng treo”:

+ Sự thăng hoa tỏa sáng của tình đồng chí, đồng đội.

+ Vẻ đẹp tâm hồn lãng mạn, lạc quan yêu đời của người lính.

+ Lý tưởng sống chiến đấu của người lính: Bảo vệ vầng trăng hòa bình, bảo vệ quê hương, đất nước.

+ Sự kết hợp hài hòa giữa hiện thực, lãng mạn; chất chiến sĩ và thi sĩ; chất thép với chất thơ.

+ Bức tượng đài bình dị mà cao đẹp về anh bộ đội cụ Hồ những năm đầu kháng Pháp...


Khi biết thêm các yếu tố ngoài văn bản nói trên, học sinh không những hiểu thơ hơn, hiểu tác giả hơn mà thực chất những câu chuyện ngoài lề về các tác giả luôn có sức hút với học sinh. Vì khi đó chân dung tác giả hiện đời thường hơn, gần gũi với các em hơn. Tình yêu văn chương của các em được tích lũy dần từ đó.

4.3.2 Văn bản “Đoàn thuyền đánh cá” – tác giả Huy Cận

4.3.2.1 Những yếu tố ngoài văn bản

* Hoàn cảnh sáng tác bài thơ

Bài thơ được viết vào giữa năm 1958, khi cuộc kháng chiến chống Pháp đã kết thúc thắng lợi, miền Bắc được giải phóng và bắt tay vào công cuộc xây dựng cuộc sống mới. Niềm vui dạt dào, niềm tin yêu trước cuộc sống mới đang hình thành, đang thay da đổi thịt đã trở thành nguồn cảm hứng lớn của thơ ca lúc bấy giờ. Nhiều nhà thơ đã đi tới các miền đất xa xôi của Tổ quốc: miền núi, hải đảo, nhà máy, nông trường… để sống và để viết. Huy Cận có chuyến đi thực tế dài ngày ở vùng mỏ Quảng Ninh. Từ chuyến đi ấy, hồn thơ của ông mới thực sự nảy nở trở lại và dồi dào cảm hứng về thiên nhiên đất nước, về lao động và niềm vui trước cuộc sống mới. 

- Bài “Đoàn thuyền đánh cá” được sáng tác trong thời gian ấy và in trong tập thơ “Trời mỗi ngày lại sáng”(1958).

* Phong cách thơ Huy Cận trước và sau Cách mạng tháng Tám

Trước Cách mạng tháng Tám có thể nói nỗi buồn là một trong những sắc điệu chủ đạo của thơ Mới. Thơ Mới đã thể hiện các dạng thức khác nhau của nỗi buồn: nỗi buồn vô cớ, nỗi buồn mất nước, nỗi buồn trước những di tích tiều tuỵ của một thời tàn, nỗi buồn tống biệt, nỗi buồn tương tư. Nhưng trong thơ mới Huy Cận là “hồn thơ” ảo não nhất (Hoài Thanh). Xuân Diệu khẳng định : “Thơ Huy Cận dường như ngầm chất chứa cái lớp sầu dưới dấy hồn nhân thế” .Còn Hoài Thanh thì khẳng định: “Người thấy lạc loài giữa cái bơ vơ của đất trời, cái xa vắng của thời gian, khổ ba lời thơ vì thế mà buồn rười rượi”. Trong bài thơ “Mai sau” Huy Cận có những lời thơ thể hiện bức chân dung tự hoạ của mình:

“Chàng Huy Cận thơ xưa hay sầu lắm

Gió mây ơi còn nhớ người chăng”

Huy Cận vì vậy thể hiện đặc biệt nhiều nỗi sầu trong thơ mình: “Sầu trăm ngả” sầu vạn kiếp sầu muôn đời , “vạn lí sầu lên núi tiếp mây”.

Nếu Xuân Diệu là nhà thơ của “nỗi ám ảnh thời gian” thì Huy Cận là nhà thơ của nỗi khắc khoải không gian”. Thơ Huy Cận vì vậy thường có một hiện tượng không gian lớn lao có tầm vóc của vũ trụ của đất trời và thường có nỗi sầu nỗi buồn của con người trước không gian ấy. Xuân Diệu nhận xét “Huy Cận dường như không ở trong thời gian mà chỉ ở không gian”. Huy Cận thường thể hiện tâm trạng nỗi niềm của mình trong không gian:

“Đêm mưa làm nhớ không gian

Lòng run thêm lạnh nỗi hàn bao la”

(Buồn đêm mưa – Huy Cận)

   Thơ Huy Cận sau 1945 thể hiện rõ quá trình đấu tranh tự khẳng định sự góp mặt của một nhà thơ lớp trước, vào cuộc sống mới. Mười ba năm sau, 1958, mới có một tập thơ “Trời mỗi ngày lại sáng”, rõ ràng hành trình từ thung lũng đau thương ra cánh đồng vui ở Huy Cận không giản đơn chút nào. Vẫn lấy thiên nhiên, vũ trụ làm cảm hứng chính trong thơ nhưng sau 1945 thơ Huy Cận không buồn sầu mà mang màu sắc tươi rói của cuộc sống mới. Ông hòa mình vào trong công cuộc đi lên xây dựng xã hội chủ nghĩa (XHCN) của miền Bắc, cho ra đời những tác phẩm thơ phản ánh kịp thời không khí lao động khẩn chương xây dựng đất nước giai đoạn này.

4.3.2.2 Vận dụng những yếu tố ngoài văn bản khi phân tích, cảm nhận bài thơ


“Đoàn thuyền đánh cá” được viết với cảm hứng lãng mạn, cảm hứng về thiên nhiên, vũ trụ và con người. Nhịp thơ nhanh, mạnh. Giọng thơ hào sảng. Hình ảnh thơ bay bổng, lãng mạn với nhiều liên tưởng độc đáo. Bút pháp khoa chương, phóng đại. Bài thơ được ví như một khúc tráng ca... Hình ảnh người lao động trong bài thơ hiện lên với vẻ đẹp tràn đầy niềm tin, tinh thần và khí thế trước mỗi chuyến ra khơi. Trước thiên nhiên con người không hề nhỏ bé mà ngược lại mang vẻ đẹp làm chủ, điều khiển, chi phối thiên nhiên.


Những gì ta thấy trong bài thơ trái ngược hoàn toàn với hiện thực mà ta vốn biết về lao động nghề biển. Gian khổ, nhọc nhằn, hiểm nguy có thể rình rập bất cứ lúc nào. Liên tưởng tới “Quê Hương” của Tế Hanh khi viết về người dân chài miền biển, người đọc vẫn nhớ lời cầu nguyện bình an của ngư dân trước mỗi chuyến ra khơi: 

“Nhờ ơn trời biển lặng cá đầy ghe”

Trong “Đoàn thuyền đánh cá”  những vất vả nhọc nhằn, hiểm nguy... tan biến đi đâu hết. Toàn bài thơ là niềm vui tưng bừng, phơi phới. 

Mỗi giáo viên, học sinh hay những người đọc khác mà không bám sát phân tích, cắt nghĩa mối dây liên hệ giữa hoàn cảnh sáng tác và nội dung của bài thơ thì không thể hiểu hết được ý nghĩa bài thơ. Với học sinh  còn khó hơn vì các em không được sống trong bối cảnh lịch sử đó. Nếu có biết qua sách vở, tài liệu... thì tuổi đời các em chưa đủ trải nghiệm để hiểu hết được vấn đề. Người dạy phải kết hợp cung cấp thông tin, phân tích, lý giải cho học sinh một cách cặn kẽ.


1958 là năm bài thơ được sáng tác. Nếu chỉ nắm bắt thế thôi chưa đủ. Ta phải hiểu khoảng thời gian đó là tròn 100 năm từ khi Thực dân Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam (từ 1858). Khi ta giành thắng lợi 1954 với chiến dích Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, trấn động địa cầu, chấm dứt gần một thế kỷ ách đô hộ của Thực dân - chuỗi dài những tháng ngày đen tối sống trong chế độ Thực dân phong kiến. Rồi hàng nghìn năm Bắc thuộc trước đó... Những ngày tháng đen tối trong lịch sử, dân ta nước mất nhà tan, sống phải đóng thuế thân, không ruộng đất sinh nhai... Nắm bắt được như vậy mới hiểu giá trị của độc lập tự do quý như thế nào. 1958 – chặng đầu miền Bắc đi lên xây dựng CNXH người dân sau hàng ngàn năm mất tự do nay được làm chủ cuộc đời mình, vùng đất, vùng trời, vùng biển của mình. Khó ngòi bút nào diễn tả hết được niềm vui đó. Bài thơ “Đoàn thuyền đánh cá”  chỉ có thể được viết bằng cảm hứng đó, bút pháp đó, mới chuyên trở hết niềm vui con người lao động trong cuộc sống mới.


Một yếu tố khác, khi nắm bắt được phong cách thơ Huy Cận trước và sau Cách mạng, ta sẽ làm nổi bật được mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên trong thơ ông. Trước Cách mạng trong thơ ông thiên nhiên đìu hiu ảm đạm, con người buồn sầu cô đơn:

“Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp

Con thuyền xuôi mái nước song song,

Thuyền về nước lại, sầu trăm ngả;

Củi một cành khô lạc mấy giòng.

                                                                    (Trích “Tràng giang”)

Nhưng trong “Đoàn thuyền đánh cá” thiên nhiên kì vĩ lớn lao. Con người trước thiên nhiên lại không hề nhỏ bé, ngược lại lại mang vẻ đẹp sánh ngang tầm với thiên nhiên, có sức mạnh điều khiển và chi phối thiên nhiên:

 “Thuyền ta lái gió với buồm trăng

 Lướt giữa mây cao với biển bằng,

 Ra đậu dặm xa dò bụng biển, 

 Dàn đan thế trận lưới vây giăng.”


Yếu tố thời đại đã ảnh hưởng sâu sắc đến tư tưởng, tình cảm cũng như phong cách sáng tác của các tác giả. Để thấy: “Tác phẩm nghệ thuật nào cũng xây dựng bằng những vật liệu mượn ở thực tại.” ( Nguyễn Đình Thi). Các sáng tác của Huy Cận luôn theo sát nhịp sống của đất nước, nhân dân.

4.3.3 Một số văn bản khác

4.3.3.1 Văn bản “Sang thu” – Hữu Thỉnh


* Hoàn cảnh sáng tác

Bài thơ được viết năm 1977 – hai năm sau ngày đất nước thống nhất. Nhiều người bỏ qua “chìa khóa” này khi cảm nhận bài thơ.  Nhà thơ Hữu Thỉnh tâm sự: “Cuối bài thơ tôi đề là “Thu 1977”. Đây là chìa khóa của bài thơ mà rất nhiều người giảng về bài thơ này không hiểu hoặc không chú ý. Nếu chú ý thì sẽ hiểu thêm được rằng đây là một trong những mùa Thu đầu tiên của người lính vừa bước ra khỏi chiến tranh. Nếu như họ là lính trong thời chiến họ mới hiểu được rằng đôi lúc chúng tôi đã rất mong trên đầu không có tiếng máy bay dù chỉ để được đi tắm giặt, đi hái rau hoặc tranh thủ đọc vài trang sách, mà cũng không có. Suốt ngày người lính trong thời chiến phải đối diện với tiếng súng nổ, tiếng bom rơi và tiếng động cơ phản lực... Chính vì vậy mà có lúc nào đó không phải nghe những âm thanh ấy thì quả là quý giá vô cùng”.
Ông bày tỏ quan điểm: “Giảng văn thơ không nên chỉ phân tích trên văn bản, câu chữ mà hãy tìm hiểu sâu hơn cái tác giả muốn gửi gắm. Nó có thể nằm ngay trên tựa đề bài thơ, câu đề từ, lời ghi chú, ngày tháng hay một lời đề tặng.”

Khi thấu hiểu kĩ hoàn cảnh sáng tác bài thơ, với “Sang thu” ngoài nét đẹp của khoảnh khắc giao mùa giáo viên định hướng học sinh cảm nhận được rộng hơn, đó là:

+ Một bức tranh quê thanh bình yên ả.

+ Một nét thu Bắc bộ rất đặc trưng.

+ Sự thư thái, tĩnh tại quý giá trong tâm hồn những con người từng trải, từng đi qua những năm tháng khốc liệt của chiến tranh nay được trở về để tận hưởng không phải là cuộc sống giàu sang mà là cuộc sống chan hòa với thiên nhiên làng cảnh. 

* Lời tâm sự của tác giả

Nhà thơ trầm ngâm kể về thời khắc ông đặt bút viết bài thơ. Năm 1977, ông tham gia trại viết văn quân đội ở một làng ngoại ô Hà Nội (nay là Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội). Đất nước ta lúc này vừa trải qua chiến tranh, cuộc sống thanh bình đã trở lại. Trong cái mơ hồ phảng phất gió thu và lá thu đang ngả màu, nhà thơ đã trèo lên cây ổi chín vàng trong cả một vườn ổi bạt ngàn ở nơi này. Không có gì đặc hơn, sánh hơn cái màu, cái mùi ổi chín vàng nhuốm trong cái nắng vàng của mùa Thu. Không gian cao vút, sâu thăm, yên tĩnh. Bài thơ bật lên từ đó, ngay khi nhà thơ còn ngồi trên cây ổi, những vần thơ “được làm trong đầu” chứ chưa đụng chạm gì đến giấy bút. “Bài thơ hình thành rất nhanh và chính tôi cũng lấy rất làm tâm đắc nên thuộc lòng rồi “nhâm nhi” đọc suốt buổi không chán...”
“Bỗng nhận ra hương ổi

Phả vào trong gió se”

Nhà thơ đã đến với mùa Thu bằng cách ấy, bằng “hương ổi trong gió se” chứ không phải là bằng hình ảnh quen thuộc như vòm trời cao xanh, heo may phảng phất, hương cốm... Giải thích cho sự “khác thường” này, nhà thơ Hữu Thỉnh cho biết: “Mùa Thu biểu hiện rất nhiều hình ảnh khi chuyển mùa. Và tất cả những hình ảnh đẹp cũng đã được các nhà thơ cổ khai thác hết cả rồi. Tôi không muốn lặp lại nữa nên giữa trời đất mênh mang, giữa cái khoảng khắc giao mùa kỳ lạ thì điều khiến cho tâm hồn tôi phải lay động, phải giật mình để nhận ra đó chính là hương ổi. Với tôi, thậm chí là với nhiều người khác không làm thơ thì mùi hương đó gợi nhớ đến tuổi ấu thơ, gợi nhớ đến buổi chiều vàng với một dòng sông thanh bình, một con đò lững lờ trôi, những đàn trâu bò no cỏ giỡn đùa nhau và những đứa trẻ ẩn hiện trong triền ổi chín ven sông... Nó giống như mùi bờ bãi, mùi con trẻ... Hương ổi tự nó xộc thẳng vào những miền thơ ấu thân thiết trong tâm hồn chúng ta. Mùi hương đơn sơ ấy lại trở thành quý giá vì nó đã trở thành chiếc chìa khóa vàng mở thẳng vào tâm hồn mỗi người, có khi là cả một thế hệ...”

Qua lời tâm sự này của tác giả giáo viên và học sinh cùng  so sánh và nhận ra những đặc sắc nghệ thuật trong “Sang thu”:

+ Hữu Thỉnh viết về khoảnh khắc giao mùa – khoảnh khắc rất khó nắm bắt nhưng bằng sự tinh tế của mình, tác giả đã nắm bắt được những biến  chuyển tinh vi của tạo vật trong khoảnh khắc đất trời mêng mang đó.

+ Hữu Thỉnh đã không đi lại lối mòn của thơ thu xưa (Nói đến thu phải là lá ngô đồng, rừng phong, lá vàng...) Hệ thống thi liệu trong “Sang thu” rất gần với cuộc sống đời thường, mang nét duyên riêng của thơ thu Bắc bộ. Đó là: hương ổi, gió se, sương chùng chình, ngõ nhỏ, dòng sông, cánh chim, đám mây...

+ Tác giả đã đóng góp cho thơ thu Việt Nam một nét thu mới, rất riêng từ những gì rất bình dị quen thuộc.

Và nếu không đọc những lời tâm tình của Hữu Thỉnh chắc khó có bạn đọc nào thấy được tác giả muốn  gửi gắm nhiều điều sâu lắng...
“Bài thơ không chỉ báo cho người đọc biết thu đã trở về trong cảnh sắc thiên nhiên mà còn ngay trong cuộc sống của con người, trong tâm hồn tôi và chắc với rất nhiều người yêu thu... 

“Có đám mây mùa hạ

Vắt nửa mình sang thu”.

 Hai câu thơ này không hẳn nói về hiện tượng giao mùa như một số người hiểu và phân tích. Khi tôi viết bài thơ này tôi đã liên tưởng đến những đám mây mùa Hạ. Đó là những đám mây tràn trọn vẹn vào mùa Thu. Thế nhưng có gì ngăn cảm xúc của tôi lại theo chiều hướng đấy... Mây mùa Hạ thường chứa nhiều màu sắc, thậm chí đầy giông bão tựa hồ những ước mơ khao khát của tuổi trẻ. Những ước mơ khao khát ấy thường lấy đi rất nhiều sức lực của tuổi trẻ. Tuy nhiên giữa mơ và thực là hai thế giới luôn đối lập nhau và chẳng phải ước mơ nào cũng trở thành hiện thực. Rất nhiều đồng đội của tôi đã nằm lại ở tuổi còn rất trẻ ở ngưỡng mùa đẹp nhất của cuộc đời. Vì thế nên đám mây trong thơ ấy chỉ “vắt nửa mình sang Thu” thôi. Nửa còn lại đã trở thành ký ức”. 


Bản chất của học sinh là ưa khám phá, ham thích trước những điều mới mẻ. Do vậy mà những tầng nghĩa khác nhau trong bài thơ luôn là những lời mời gọi đầy hấp dẫn đối với các em. Với bài thơ “Sang thu”, đọc lời tâm sự của nhà thơ, khi biết hai câu thơ: “Có đám mây mùa hạ/ Vắt nửa mình sang thu” không chỉ viết về khoảnh khắc chuyển mùa mà tác giả còn viết về đồng đội ông, những người lính trẻ đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường, người đọc nói chung, học sinh nói riêng, không khỏi không xúc động. Yêu thơ hơn chính là từ  những tìm tòi như thế. 

4.3.3.2 Văn bản “Ánh trăng” – Nguyễn Duy


Được viết 1978, giọng điệu tâm tình tự nhiên, hình ảnh giàu tính biểu cảm, bài thơ như một lời tự nhắc về những năm tháng gian lao đã qua của cuộc đời người lính gắn bó với thiên nhiên, đất nước bình dị mà hiền hậu. Bài thơ có ý nghĩa gợi nhắc, củng cố ở người đọc thái độ sống “ Uống nước nhớ nguồn”, ân nghĩa thủy chung cùng quá khứ.


Nếu chỉ biết bài thơ viết năm 1978, ba năm sau chiến tranh thì có lẽ là chưa đủ. Giáo viên cần nhấn mạnh với học sinh để các em ấn tượng hơn về khoảng thời gian ra đời này của tác phẩm. 

Trong chiến tranh hầu hết các tác phẩm tập trung vào đề tài chiến tranh, tình yêu quê hương đất nước... Hòa bình lập lại, Nguyễn Duy cùng với một số tác giả thời kỳ đó đi tiên phong trong phong trào tìm tòi khuynh hướng sáng tác mới. “Ánh trăng” đã mở ra một cuộc đấu tranh mới – không phải là đấu tranh vớ giặc ngoại xâm – mà là cuộc đấu tranh giữa hai mặt tốt – xấu trong mỗi con người. Điều này thực sự cần thiết trong hoàn cảnh xã hội lúc đó. Những điều nhà thơ nói trong “Ánh trăng” không chỉ có ý nghĩa lúc bấy giờ mà còn có ý nghĩa đến tận hôm nay và mai sau. Biết được điều đó chắc chắn học sinh sẽ cảm nhận tác phẩm dễ dàng hơn. 

4.3.3.3 Văn bản “Nói với con” – Y Phương


Bài thơ thể hiện tình cảm gia đình ấm cúng, ca ngợi truyền thống cần cù, sức sống mạnh mẽ của quê hương, dân tộc. Bài thơ giúp ta hiểu thêm về sức sống và vẻ đẹp tâm hồn của một dân tộc miền núi, gợi nhắc tình cảm gắn bó với quê hương nguồn cội, gợi nhắc lẽ sống giàu ý chí vươn lên...


Với bài thơ nếu giáo viên cung cấp thông tin hoặc hướng dẫn học sinh tìm thêm thông tin về hoàn cảnh sáng tác, chắc chắn các em học sinh sẽ hiểu sâu và thấm thía hơn những lời gợi nhắc trong bài.

Nhà thơ tâm sự: “Vợ chồng chúng tôi sinh cô con gái đầu lòng vào giữa năm 1979. Bài thơ “Nói với con” tôi viết năm 1980. Đó là thời điểm đất nước ta gặp vô vàn khó khăn. Thời kỳ cả nước mới thoát ra khỏi cuộc chiến tranh chống Mỹ lâu dài và gian khổ. Giống như một người mới ốm dậy, xã hội khi ấy bắt đầu xuất hiện người tốt, kẻ xấu để tranh giành sự sống.”

Giữa những ngày tháng đó Y Phương trở về công tác tại quê nhà Cao Bằng. Ông chứng kiến cuộc sống gieo neo vất vả của gia đình, vợ con, dân bản. Nhiều người không chịu được cuộc sống gian khổ đã bỏ quê mà đi đến những vùng đất mới.
Bài thơ với nhan đề là “Nói với con”, đó là lời tâm sự của nhà với đứa con gái đầu lòng. Tâm sự với con còn là tâm sự với chính mình, với mọi người: Hãy thủy chung với quê hương dù quê hương nghèo khó. Hãy biết bằng đôi bàn tay tự lực tự cường xây dựng quê hương dân tộc mình. Phải tin vào những giá trị tích cực vĩnh cửu của văn hóa. Chính vì thế, qua bài thơ ấy, nhà thơ  muốn nói rằng chúng ta phải vượt qua sự ngặt nghèo, đói khổ bằng văn hóa.

Qua một số dẫn chứng và phân tích dẫn chứng như trên, ta thấy trong quá trình tìm hiểu những tác phâm văn chương nói chung, thơ nói riêng nếu ta không kết nối một cách tích cực giữa các giá trị nội dung nghệ thuật của văn bản với các yếu tố ngoài văn bản ta không thể hiểu sâu sắc nội dung văn bản. Để khắc phục tình trạng học sinh ngại học văn, học văn không hiểu... thì kết nối các yếu tố bên trong và bên ngoài tác phẩm sẽ làm con đường đi đến với văn chương của các em trở nên gần gũi và dễ dàng hơn.

4.4 Kết hợp với các hoạt động khác

Những năm học gần đây phương pháp dạy học theo quan điểm phát triển năng lực không chỉ chú ý tích cực hoá học sinh về hoạt động trí tuệ mà còn chú ý rèn luyện năng lực giải quyết vấn đề gắn với những tình huống thực tiễn của cuộc sống. Dạy Ngữ văn nói chung, dạy tác phẩm trữ tình nói riêng không chỉ bó hẹp trong bốn bức tường lớp học. Các hoạt động bổ trợ khác sẽ giúp việc học tập Ngữ văn đạt kết quả cao hơn. Có thể kể đến một số hoạt động ngoại khóa văn học: Câu lạc bộ Ngữ văn, thi làm thơ, viết văn, làm báo tường… nhân các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn; các hoạt động giao lưu, trò chuyện với các nhà văn, nhà thơ; hoạt động thăm quan, du lịch về nguồn, thăm quê hương các nhà thơ, nơi ở các danh nhân…

Tại trường, chúng tôi thường tiến hành tổ chức hoạt động thi thơ nhân hai dịp kỷ niệm: Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

Hình thức tổ chức: Phát động cuộc thi, nêu rõ chủ đề, hình thức, thời gian, cơ cấu giải thưởng… Giáo viên Ngữ văn kết hợp giáo viên Đoàn đội chấm chọn những bài đạt chất lượng. Tác giả (là học sinh) đọc tác phẩm của mình trước toàn trường nhân ngày lễ lớn. Đồng thời các tác phẩm được chọn sẽ được tập hợp in thành quyển thơ riêng của trường. Bài in được trả nhuận bút lấy từ nguồn quỹ Kế hoạch nhỏ.

Các hoạt động ngoại khóa đã phát huy tác dụng tích cực đến tinh thần học tập của học sinh. Cũng là một cách tích cực để học sinh học tốt kiến thức văn học trong chương. Có rất nhiều hình thức tổ chức khác nhau mà mỗi nhà trường tùy thuộc vào thực tế và điều kiện lại có những cách tổ chức khác nhau. Riêng với giáo viên Ngữ văn, đây là những hoạt động bổ ích cần được tiếp tực phát huy giúp việc dạy văn, học văn đạt hiệu quả.

5. Kết quả đạt được

Tôi đã mạnh dạn áp dụng sáng kiến này tại lớp 9C - lớp mà tôi trực tiếp giảng dạy. Khảo sát kết quả áp dụng sáng kiến thông qua bài kiểm tra

Cho đoạn thơ sau:

“Sông được lúc dềnh dàng

Chim bắt đầu vội vã

Có đám mây mùa hạ

Vắt nửa mình sang thu.”

        ( Trích Sang thu – Hữu Thỉnh – Ngữ văn 9 tập hai)

a. Em hãy lý giải tại sao khi thu sang “dòng sông”, “ cánh chim”, “đám mây” lại có trạng thái như vậy ?

b. Cảm nhận tinh tế của Hữu Thỉnh về khoảnh khắc chuyển mùa qua đoạn thơ trên.

Câu hỏi trên áp dụng cho 2 lớp: 9B ( không áp dụng sáng kiến) và 9C (lớp được áp dụng sáng kiến)

	Lớp
	Sĩ số
	Kết quả điểm

	
	
	8 - 10
	   6,5 – 7,9
	5 -  6,4
	3,5 –  4,9
	0 – 3,4

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	 %
	SL
	%
	SL
	%

	9B
	31
	0
	0
	2
	6%
	26
	84%
	3
	10%
	0
	

	9C
	35
	11
	31,4%
	19
	54,3%
	5
	14,3%
	0
	
	0
	


Căn cứ vào kết quả khảo sát và qua việc đối chiếu so sánh kết quả ở lớp (được thực hiện và lớp chưa được thực hiện đề tài này) để thấy việc áp dụng sáng kiến: “Tạo hứng  thú cho học sinh khi cảm nhận những vần thơ hay trong chương trình Ngữ văn lớp 9 thông qua một số biện pháp tiếp nhận tích cực”  đã thu được kết quả khả quan trong quá trình giảng dạy. Tinh thần, thái độ học tập trên lớp của các em học sinh lớp 9C sôi nổi, hăng hái. Bài tập về nhà được các em chủ động, tích cực hoàn thành. Mỗi học sinh đều có sổ tay văn học ghi lại những kiến thức mở rộng mà các em học được từ thầy cô hay tự sưu tầm được. 

Kết quả cụ thể: Chất lượng bài thi môn Ngữ văn học kỳ I năm học 2014 - 2015 của lớp 9C đạt 100% trên trung bình. Năm học 2014 – 2015 tôi ôn 3 học sinh giỏi Ngữ văn cấp Huyện đạt: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba. Tiếp tục ôn ba học sinh trong đội tuyển học sinh giỏi cấp Tỉnh, kết quả đã đạt: 01 giải Nhì và 01 giải khuyến khích. 


Kết quả trên một lần nữa khẳng định hướng đi đúng đắn của chúng tôi trên con đường tìm tòi đổi mới phương pháp dạy học. Là động lực để thầy trò phấn đấu đạt kết quả tốt trong học tập và giảng dạy hàng ngày.

6. Điều kiện để sáng kiến được nhân rộng

6.1 Điều kiện về phía chương trình


Sáng kiến: “Tạo hứng thú cho học sinh khi cảm nhận những vần thơ hay trong chương trình Ngữ văn lớp 9 thông qua một số biện pháp tiếp nhận tích cực” áp dụng không chỉ với học sinh lớp 9, các tác phẩm trữ tình  Ngữ văn 9 mà còn áp dụng được rộng rãi với các tác phẩm thơ trong chương trình Ngữ văn THCS. Không chỉ vậy, lý thuyết dạy học tích cực thông qua những câu hỏi tích cực, thông qua kết nối giữa nội dung tác phẩm với hiện thực cuộc sống và kinh nghiệm cá nhân, kết nối các yếu tố bên trong với bên ngoài tác phẩm… có thể áp dụng được cả với các tác phẩm thơ, truyện nói chung trong chương trình Ngữ văn THCS. Áp dụng trong cảm nhận các tác phẩm văn học nói chung trong cuộc sống.

Nội dung dạy cảm thụ thơ không được khung phân phối chương trình chuẩn hình thành trong một bài giảng cụ thể nên giáo viên giảng dạy phải linh hoạt đưa kiến thức trên vào các bài ôn tập, các bài dạy tự chọn, chương trình ngoại khóa Ngữ văn, khi phụ đạo học sinh yếu, khi bồi dưỡng học sinh đại trà,bồi dưỡng học sinh giỏi, ôn thi vào các trường phổ thông trung học…

6.2 Về phía giáo viên giảng dạy

* Đối với giáo viên trực tiếp viết sáng kiến

+ Tiếp tục áp dụng sáng kiến trong  thực tiễn giảng dạy của bản thân đối với học sinh. Kiên trì các biện pháp đã nêu để không chỉ truyền thụ kiến thức cho học sinh mà còn hình thành ở học sinh pương pháp cảm nhận các tác phẩm trữ tình bằng các phương pháp cảm nhận tích cực. Với mỗi học sinh áp dụng thành công các biện pháp cảm nhận tích cực nêu trong sáng kiến là một lần sáng kiến được nhân rộng.

+ Phối hợp với đồng nghiệp để cùng áp dụng sáng kiến trong thực tế giảng dạy ở đơn vị. Hỗ trợ với đồng nghiệp (nếu cần) về các nội dung nêu trong sáng kiến để việc áp dụng sáng kiến của đồng nghiệp được thuận tiện.

+ Chủ động đề xuất trong Hội đồng sư phạm nhà trường, trong tổ Khoa học xã hội, trong nhóm Ngữ văn các cách thức áp dụng sáng kiến.

* Với các đồng nghiệp dạy Ngữ văn


+ Nội dung nêu trong sáng kiến phù hợp với nội đặc trưng môn Ngữ văn THCS, phù hợp với nhận thức của học sinh, dễ áp dụng trong thực tiễn. 

+ Nội dung thiết thực đi đúng định hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục của Đảng và Nhà nước, đúng định hướng dạy học phát triển năng lực của Bộ GD & ĐT năm học 2014 – 2015. Việc áp dụng sáng kiến rất hữu ích với đồng nghiệp giảng dạy môn Ngữ văn trong đơn vị và ngoài đơn vị.

6.3 Về phía nhà trường và tổ chuyên môn


+ Căn cứ điều kiện cụ thể của từng trường, từng lớp và đối tượng học sinh để vận dụng linh hoạt, bổ sung, phát triển tron điều kiện cụ thể.

 
+ Khuyến khích áp dụng sáng kiến. Có hình thức biểu dương khích lệ người dạy và người áp dụng hiệu quả. Biểu dương kết quả học tập của học sinh.


+ Tạo điều kiện trong việc xếp thời khóa biểu, tổ chức bố trí các chương trình ngoại khóa, dạy học tự chọn, dạy phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh đại trà, học sinh giỏi phù hợp để giáo viên có điều kiện áp dụng sáng kiến.
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận


Qua thời gian nghiên cứu và thực hiện sáng kiến này vào thực tế giảng dạy ở môn Ngữ văn lớp 9, tôi thấy, đây là một việc làm thiết thực, dễ áp dụng đối với mỗi học sinh. Trong quá trình tìm hiểu, cảm nhận các văn bản thơ khi được sự gợi mở của thầy cô, học sinh rất hào hứng, say mê học tập. Các câu hỏi tìm hiểu thơ qua kết nối với thực tiễn và kinh nghiệm cá nhân khiến học sinh hiểu thơ nhanh, thấy những tư tưởng, tình cảm trong thơ không còn lạ, không còn khó hiểu với các em. Khi được cung cấp kiến thức về văn học sử, được nghe kể những mẩu chuyện về nhà thơ các em rất thích thú. 

Trong quá trình thực nghiệm sáng kiến này, bản thân chúng tôi nhận thức rất rõ:

- Đối với giáo viên:

+ Cần phải phân loại đối tượng học sinh để có cách rèn luyện phù hợp với trình độ nhận thức của các em. Việc làm này, giúp cho học sinh không cảm thấy nhàm chán khi học tập. Không được yêu cầu quá cao với học sinh. Chỉ cần các em tự nói ra, tự cảm nhận được một ý  thôi cũng quý vì đó là “văn” là kiến thức, là trải nghiệm của các em. 

+ Thường xuyên động viên, khuyến khích để tạo hứng khởi cho học sinh khi học tập.

+ Sử dụng phù hợp các câu hỏi, các bài tập phát triển năng lực học sinh không chỉ trong các bài kiểm tra mà cần sử dụng thường xuyên trong các giờ dạy trên lớp.

-  Đối  với học sinh:   

     
+ Các em phải là những người thật say mê với môn học.

     
+ Mỗi học sinh cần phải sưu tầm những tài liệu để tham khảo, đọc nhiều, nghe nhiều, xem nhiều… để tăng cường vốn sống, làm giàu cho bản thân những kiến thức cần thiết.

2. Khuyến nghị

Với nhà trường: Tạo điều kiện đầu tư về thời gian, thời khóa biểu để sáng kiến dễ dàng được vận dụng. Có sự chỉ đạo thống nhất trong nhóm Ngữ văn, trong tổ KHXH để tạo tinh thần đồng thuận của giáo viên. Tổ chức nhiều chương trình ngoại khóa về môn văn, phương pháp dạy văn, học văn… để  trao đổi phương pháp giảng dạy, học tập giữa thầy với thầy, thầy với trò và giữa trò vời trò. Việc đổi mới phương pháp giảng dạy phải có sự phối hợp đồng bộ giữa các bộ phận quản lý chuyên môn, thành viên trong tổ khoa học xã hội, thành viên nhóm Ngữ văn, các giáo viên chủ nhiệm, nhân viên thư viện…

Với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở giáo dục và Đào tạo:  Tăng cường hoạt động giao lưu, trao đổi chuyên môn, kinh nghiệm giảng dạy để giáo viên có cơ hội được học hỏi đồng nghiệp. Có chính sách khuyến khích động viên kịp thời với những sáng kiến được nảy sinh trực tiếp trong giảng dạy của giáo viên. Từ đó thúc đẩy phong trào viết và áp dụng sáng kiến sôi nổi hơn.

Với Bộ Giáo dục và Đào tạo: Cần quán triệt sâu rộng hơn nữa tình thần đổi mới dạy học theo hướng phát triển năng lực. Đổi mới kiểm tra đánh giá không chỉ với học sinh mà còn với cả giáo viên nhằm kích thích được tinh thần của giáo viên tâm huyết, đánh động tư tưởng với một bộ phận giáo viên chưa tích cực đổi mới phương pháp… 

Xin chân thành tiếp thu ý kiến đóng góp của đồng nghiệp để sáng kiến hoàn thiện hơn, để chúng tôi có thêm cơ hội học hỏi hoàn thiện bản thân mình.

Xin trân trọng cảm ơn!
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